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ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành   :  Kỹ thuật Điện tử 

Mã số    :  8520203 

Định hướng đào tạo  : Ứng dụng 

Trình độ đào tạo  :  Thạc sĩ 

 

PHẦN I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

1.1 Giới thiệu khái quát về Nhà trường 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là trường công lập thuộc Bộ Công 

Thương, được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 

(tiền thân là Trường Trung cấp kỹ thuật III ra đời từ năm 1956). Nhà trường đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Quyết định số 

618/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017. 

1.1.1 Thông tin chung về nhà trường 

1) Tên Trường 

- Tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

- Tiếng Anh: University of Economics – Technology for Industries 

2) Tên viết tắt của Trường 

- Tiếng Việt: ĐHKT-KTCN 

- Tiếng Anh: UNETI 

3) Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Công Thương 

4) Địa chỉ trường: Trường có hai cơ sở đào tạo 

- Cơ sở Hà Nội:          + Số 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  

                                   + Số 218, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.  

- Cơ sở Nam Định:    + Số 353, Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. 

                                   + Mỹ Xá, TP Nam Định.  

5) Thông tin liên hệ:  

- Điện thoại: (024)38621504              Fax: (024) 38623938; 
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- Email: web@uneti.edu.vn;             Website: www.uneti.edu.vn 

6) Năm thành lập trường: 2007 

7) Thời gian bắt đầu đào tạo:  

-  Đại học chính quy khoá 1: 9/2007; Đại học chính quy khoá 2: 9/2008; Đại học chính 

quy khoá 3: 9/2009; Đại học chính quy khoá 4: 9/2010; Đại học chính quy khoá 5: 9/2011; 

Đại học chính quy khoá 6: 9/2012; Đại học chính quy khoá 7: 9/2013; Đại học chính quy khoá 

8: 9/2014; Đại học chính quy khoá 9: 9/2015; Đại học chính quy khoá 10: 9/2016; Đại học 

chính quy khoá 11: 9/2017; Đại học chính quy khoá 12: 9/2018; Đại học chính quy khoá 13: 

9/2019; Đại học chính quy khoá 14: 9/2020; Đại học chính quy khoá 15: 9/2021; Đại học 

chính quy khoá 16: 9/2022, Đại học chính quy khoá 17: 9/2023; Đại học chính quy khoá 18: 

9/2024. 

8) Thời gian cấp bằng tốt nghiệp:  

-  Đại học chính quy khoá 1: 7/2011; khoá 2: 7/2012; khoá 3: 7/2013, khoá 4: 7/2014; 

khoá 5: 7/2015, khoá 6: 7/2016, khoá 7: 7/2017, khoá 8: 7/2018, khoá 9: 7/2019, khoá 10: 

7/2020, khoá 11: 7/2022, khoá 12: 7/2022, khoá 13: 7/2023, khoá 14: 7/2024.. 

9) Loại hình trường đào tạo: Công lập 

Quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp (tên tiếng Anh là University of Economics - Technology for Industries) là đơn 

vị giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Công Thương, có tiền thân là Trường Trung cấp kỹ thuật 

III thành lập năm 1956, sau đó được nâng cấp lên đại học tại Quyết định số 1206/QĐ-TTg 

ngày 11/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp I. 

Với sứ mạng: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học 

định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; thực hiện các chức năng giáo dục – đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp 

hóa – Hiện đại hóa đất nước. Qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã trở thành một trong những trường trọng điểm của Bộ Công 

Thương, đã và đang đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa nghề, đa bậc học, cung cấp nguồn 

nhân lực cho các ngành, lĩnh vực Bộ quản lý. 

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được xây dựng theo qui định của Bộ công thương, Bộ 

Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), điều lệ trường đại học, phù hợp với điều kiện thực tế của 

trường, bao gồm 09 phòng (ban), 15 khoa, 06 trung tâm và được vận hành theo kiểu trực tuyến 
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- chức năng. Lực lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên được phát triển không ngừng cả về số 

lượng và chất lượng. Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường là 745 người, với cơ cấu 

theo thâm niên công tác và độ tuổi hợp lý, được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quy định đối với 

trường đại học. 

Hiện nay, Trường đang đào tạo 07 ngành trình độ thạc sĩ, 24 ngành ở trình độ đại học 

hệ chính quy, trong đó có ngành CNKT Điện tử viễn thông. 

Chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng căn cứ trên các văn bản pháp quy 

của Bộ GD&ĐT, có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, chuyên gia, các tổ chức 

nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. CTĐT định kỳ được điều chỉnh 

bổ sung theo chuẩn đầu ra để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và 

cả nước, 100% CTĐT được thực hiện dưới hình thức học chế tín chỉ. 

Cơ sở vật chất của Nhà trường hiện nay có 04 cơ sở chính. Cơ sở 456 Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội; Cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà nội; Cơ sở 353 Trần Hưng Đạo,TP Nam 

định; Cơ sở Mỹ xá, TP Nam Định với tổng diện tích khoản 29 ha. Có 14 hội trường, phòng 

học lớn trên 200 chỗ ngồi, 3 phòng học từ 100 đến 200 chỗ ngồi, 115 phòng học từ 50 đến 

100 chỗ ngồi và 132 phòng dưới 50 chỗ ngồi. Có 250 phòng học đa phương tiện, 11 phòng 

thư viện và trung tâm học liệu, 26 phòng máy tính. Trung tâm nghiên cứu, phòng  thí nghiệm, 

thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập có 121 phòng. Trường tích cực đầu tư kinh 

phí để trang bị các thiết bị tại các phòng thực hành với các loại máy móc hiện đại; hệ thống 

máy tính của trường đã được nối mạng ADSL, wireless đáp ứng nhu cầu dạy và học, nghiên 

cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo và công tác quản lý điều hành. 

Hiện tại, Thư viện Nhà trường được bố trí ở cả 3 địa điểm Minh Khai, Lĩnh Nam và 

Nam Định với tổng diện tích 3700 m2 với 700 chỗ ngồi, có hệ thống wifi sử dụng miễn phí; 

có 15 máy tính hỗ trợ tra cứu tài liệu và thông tin; có phần mềm quản lý thư viện Kipos để 

theo dõi các dữ liệu tạo thuận lợi cho người dùng khai thác, sử dụng tài liệu một cách thuận 

lợi nhất. Thư viện đang có số lượng tài liệu in là: 8.384 đầu tương đương với 49.685 bản và 

tài liệu số là: 2.839 bản, được khai thác và sử dụng trên website thư viện có tên miền là: 

https://lib.uneti.edu.vn 

Nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 14 khóa đại học, 26 khóa cao 

đẳng hệ chính quy. Trong vòng 05 năm trở lại đây Nhà trường đã đào tạo được 23530 người 

học, trong đó có 14199 SV đại học chính quy, 335 đại học không chính quy, 8896 cao đẳng. 

Hiện tại, số SV đang theo học tại trường là trên 16.756 người, trong đó sinh viên đại học chính 



6 

 

quy chiếm tỷ trọng lớn.  

Ngày 08 tháng 05 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 618/QĐ-TTg về 

việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp với mục tiêu: phát triển Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thành 

trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo 

các chuẩn mực khu vực và quốc tế; hoạt động tự  chủ gắn với trách  nhiệm giải trình, trách 

nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại 

Trường. Đây chính là cơ hội quan trọng để Trường có điều kiện tiếp tục nâng cấp chất lượng, 

mở rộng quy mô, phát triển đào tạo trình độ cao theo định hướng nhu cầu xã hội, từ đó hoàn 

thành sứ mạng của mình, vươn lên thành một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của cả 

nước. 

1.1.2 Các kết quả trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

1) Thành tựu trong hoạt động đào tạo 

Trường đang đào tạo 24 CTĐT bậc đại học, 07 CTĐT bậc thạc sỹ. Trường đã cung cấp 

cho thị trường lao động cử nhân khối ngành kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh 

thương mại, Tài chính ngân hàng...) và khối ngành kỹ thuật (CNKT Máy tính, CNKT Điện, 

Điện tử, Công nghệ thực phẩm, Điện tử viễn thông, Điều khiển và tự động hóa, vv… ). 

Thương hiệu của Nhà trường luôn được giữ vững và ngày càng được nâng cao, kết quả tuyển 

sinh luôn đạt chỉ tiêu cho phép và đến nay nguồn tuyển sinh vẫn đang rất dồi dào. Quy mô 

của Trường hiện nay trên 16.756 SV. Trường luôn coi trọng công tác xây dựng chương trình, 

giáo trình và đề cương bài giảng để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.  

Trường có quan hệ với các nước phát triển như Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, vv... và các 

nước trong khối ASEAN như  Lào, vv... Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đưa mối quan hệ 

với các đối tác  quốc tế  hiện có đi vào chiều sâu và mở rộng với các đối tác mới, như: Trường 

Đại học Western Sydney của Australia, Trường Đại học KHCN (NTUST), đại học FengChia, 

ĐHQG Hanbat Hàn Quốc, đại học TaYeh, học viện Lee Ming  của Đài Loan; Trường Đại học 

quốc gia Lào, Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Plovdiv của Bulgaria… Đặc biệt, Nhà 

trường đã tham gia và là thành viên chính thức của Hiệp hội Quốc tế các trường đại học về 

KHCN thực phẩm có trụ sở đặt tại Plovdiv Bulgaria, gồm 18 trường đại học từ các nước Pháp, 

Đức; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria; vv… với mục đích hợp tác và trao đổi về NCKH, 

hỗ trợ lẫn nhau về các CTĐT tiên tiến và hướng vào việc mở các lớp chất lượng cao trên tinh 

thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. 
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2) Về đội ngũ giảng viên 

Tính đến thời điểm hiện nay, Nhà trường có 705 giảng viên cơ hữu và toàn thời gian; 

trong đó có 02 GS; 24 PGS (chiếm 3,7%); Tiến sĩ: 86 người (chiếm 12,2%); Thạc sĩ: 514 

người (chiếm 72,9%) còn lại là GV đang học Cao học. Ngoài ra, cũng có 120 PGS, TS, ThS 

và kỹ sư có kinh nghiệm của các trường đại học, các viện và doanh nghiệp tham gia thỉnh 

giảng. Nhiều GV của Nhà trường là những chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ 

thuật, đã tham gia các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu cấp Sở, Bộ, Nhà nước. 

3) Thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học 

Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

của Nhà trường. Nhà trường luôn quan tâm khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học trong 

toàn thể Cán bộ, giảng viên và học sinh/sinh viên. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được tăng theo từng năm và ngày càng có 

chất lượng hiệu quả, kết quả thống kê ở bảng 1.1 và bảng 1.2 dưới đây. 

Bảng 1.1: Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 5 năm gần 

đây của Nhà trường 

Phân loại đề tài 

Số lượng 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

Đề tài cấp Nhà nước - - - 1 - 

Đề tài cấp Bộ (và 

tương đương) 
2 (cấp bộ) 1 (cấp bộ) 

3 (2 cấp bộ + 

1 sở) 

3 (2 cấp bộ + 

1 sở) 

2 (1 cấp bộ + 

1 sở) 

Đề tài cấp trường 50 83 124 92 129 

Tổng 52 84 127 96 131 

Số lượng các công trình NCKH của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được được công 

bố trong 5 năm gần đây được tổng hợp trong bảng 1.2 dưới đây. 

Bảng 1.2: Số lượng các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong 5 năm gần đây của 

Nhà trường 

ST

T Loại tạp chí 

Số lượng 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

1 Tạp chí KH quốc tế: 65 153 49 79 67 
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ST

T Loại tạp chí 

Số lượng 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

(Trong đó khoa ĐT&KTMT) (2) (7) (0) ( 7) ( 3) 

2 Tạp chí KH Ngành trong 

nước: 

(Trong đó khoa ĐT&KTMT) 

241 

(1) 

256 

(4) 

340 

(10) 

520 

( 8) 

534 

(9) 

3 Tạp chí/tập san cấp trường 

(Trong đó khoa ĐT&KTMT) 

     

4 Tổng: 

(Trong đó khoa ĐT&KTMT) 

306 

(3) 

409 

(10) 

389 

(10) 

599 

(15) 

601 

( 12) 

 

1.1.3. Các cấp học và trình độ đào tạo của nhà trường hiện tại 

Các ngành được đào tạo ở các cấp trình độ được thống kê từ bảng 1.3, bảng 1.4 dưới đây: 

Bảng 1.3:  Các ngành/chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ 

STT Mã số Tên ngành Ghi chú 

1 8540101 Công nghệ thực phẩm  

2 8520201 Kỹ thuật Điện  

3 8340301 Kế toán  

4 8520103 Kỹ thuật Cơ khí  

5 8340201 Tài chính ngân hàng  

6 8340101 Quản trị Kinh Doanh  

7 8340121 Kinh doanh Thương mại  

Bảng 1.4:  Các ngành đào tạo Đại học 

STT Mã số Tên ngành Ghi chú 

1 7540202 Công nghệ sợi, dệt  

2 7540204   Công nghệ dệt, may  

3 7540101   Công nghệ thực phẩm  

4 7480201 Công nghệ thông tin  

5 7510303 CNKT điều khiển và TĐH  

6 7510301   CNKT điện, điện tử  

7 7510302 CNKT điện tử - viễn thông  
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STT Mã số Tên ngành Ghi chú 

8 7510201 CNKT Cơ khí  

9 7340301 Kế toán  

10 7340101 Quản trị kinh doanh  

11 7340201 Tài chính - Ngân hàng  

12 7340121 Kinh doanh thương mại  

13 7480102   Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  

14 7510203   CNKT cơ điện tử  

15 7220201 Ngôn ngữ Anh  

16 7810103   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

17 7340204 Bảo hiểm  

18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô  

19 7460108 Khoa học dữ liệu  

20 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính   

21 7340115 Marketing  

22 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng  

23 7340302 Kiểm toán  

24 7810201 Quản trị khách sạn  

 

1.1.4. Các danh hiệu đã đạt được 

Với các nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã 

được Đảng, Nhà nước và các cấp bộ, ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao 

quý:  

- Huân chương Hồ Chí Minh (2016) 

-  02 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011; 2005), 01 hạng Nhì (2001), 01 hạng Ba 

(1996), 2 Huân chương Lao động hạng Nhất (1985, 1992) 01 hạng Nhì (1981) và 02 hạng Ba 

(1960, 1962).  

- Huân chương Tự do hạng Nhất của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (1981) và 

rất nhiều cờ thưởng, bằng khen của các cấp, các ngành…  

- Công đoàn Trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2005); Đoàn 
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Thanh niên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (2004) và hạng Ba (1999). 

1.2 Giới thiệu khái quát về Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính 

Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, tiền 

thân là khoa Điện tử được thành lập từ năm 2015 trên cơ sở tách ra từ khoa Điện Điện tử và 

được đổi tên thành Điện tử và Kỹ thuật máy tính vào năm 2024. Kể từ khi thành lập đến nay, 

với vai trò là đầu mối đào tạo, khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính đã và đang tham gia đào 

tạo 15 khóa đại học chính quy, 25 khóa cao đẳng chính quy và nhiều khóa đại học liên thông. 

Hiện tại Khoa đang triển khai đào tạo 02 ngành trình độ đại học là: CNKT Điện tử viễn thông, 

CNKT Máy tính; lưu lượng sinh viên theo học ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính trong 

trường khoảng 400 sinh viên mỗi năm. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tìm được cho 

mình những vị trí công tác phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và có khả năng thăng tiến 

cao trong công việc.  

Chương trình đào tạo của khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính hàng năm đều được xây 

dựng và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với điều kiện cũng như xu 

hướng hội nhập quốc tế. Định hướng trong chương trình đào tạo tập trung vào các kỹ năng 

nghề nghiệp đáp ứng sát với nhu cầu xã hội như: truyền thông dữ liệu, lập trình điều khiển, 

IoT, AI, thiết kế vi mạch … giúp sinh viên có khả năng tiếp cận và tham gia được ngay vào 

đời sống sản xuất sau khi tốt nghiệp. Các kỹ năng nghề nghiệp được lựa chọn đưa vào trong 

chương trình đào tạo đều dựa trên các khảo sát, đánh giá từ các doanh nghiệp có hệ thống sản 

xuất ổn định, có tiềm năng phát triển đúng định hướng của Chính phủ và xã hội. Năm 2020, 

CTĐT ngành CNKT Điện tử và Kỹ thuật máy tính đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc 

gia theo quyết định số 26/QĐ-KDCLGD, ngày 06/3/2020; do Trung tâm Kiểm định chất 

lượng trực thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đánh giá. 

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính cũng đã và đang đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu khoa học. Với phương châm đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa 

học, công tác nghiên cứu khoa học luôn được hoàn thành xuất sắc với mục tiêu tìm tòi, khám 

phá, phát hiện và cập nhật những tri thức mới. Mỗi năm, Khoa chủ trì và tham gia hơn 10 đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở, khoảng 10-15 bài báo đăng trên các tạp chí khoa 

học chuyên ngành có uy tín, tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp cơ sở và tham gia các hội 

thảo cấp quốc gia, xuất bản kỷ yếu. Kết quả nghiên cứu khoa học của khoa rất hữu ích trong 
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lĩnh vực Điện tử và Kỹ thuật máy tính. Ngoài ra, công tác NCKH trong sinh viên cũng được 

triển khai rất mạnh mẽ. 

Song song với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, các giảng viên, sinh viên khoa 

Điện tử và Kỹ thuật máy tính đã và đang tạo lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào 

tạo, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, giao 

lưu học hỏi, nâng cao kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng trong bối cảnh hiện nay 

của đất nước. Hiện tại, khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính đang có liên hệ mật thiết với khoảng 

11 khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính của các trường đại học, hơn 30 doanh nghiệp trên địa 

bàn Hà Nội, Nam Định và các tỉnh lân cận trong các hoạt động về hợp tác nghiên cứu khoa 

học, dự án sản xuất, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, phối hợp đào tạo..., nhiều 

sản phẩm của hoạt động hợp tác đã được ứng dụng vào trong thực tiễn. Các mối liên hệ này 

là cơ sở nền tảng giúp khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính có thể triển khai sâu rộng lĩnh vực 

đào tạo hiện có (CNKT Điện tử viễn thông, CNKT Máy tính) cũng như ngành đào tạo dự kiến 

mở mới (thạc sĩ kỹ thuật Điện tử). 

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1 Sự phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhu cầu nguồn nhân lực 

của ngành, địa phương, vùng, quốc gia 

Trong quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt chiến 

lược phát triển ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035, đã xác định: “Điện tử và Kỹ thuật máy tính là ngành công nghiệp nền tảng, có ý 

nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ; đảm 

bảo khả năng tham gia sâu, có hiệu quả của nền kinh tế vào mạng sản xuất và phân phối toàn 

cầu, được quan tâm đầu tư thích đáng” và trong quyết định này cũng đã khẳng định “Phát 

triển ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính Việt Nam trên cơ sở sử dụng nguồn nhân lực chất 

lượng cao và công nghệ tiên tiến, lấy cạnh tranh toàn cầu là động lực phát triển”. Vì vậy, các 

quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng phát triển nguồn nhân lực Điện tử và Kỹ thuật máy 

tính nói riêng và nguồn nhân lực cho nền công nghiệp nói chung. Trong thế kỷ XX, đã có 

những quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhưng do phát huy tốt nguồn nhân lực nên đã 

đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành công nghiệp hoá và hiện đại hoá chỉ 

trong vài ba thập kỷ. Hiện nay, trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập quốc 

tế, phát triển nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô 

hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, phát triển nhân lực trở thành nền tảng 
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phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.    

 

Nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng nguồn nhân lực như trình 

độ chuyên môn kỹ thuật của lao động còn thấp; năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong 

khu vực ASEAN… Như vậy, những ngành nghề sử dụng lao động phổ thông ở mức độ đào 

tạo đơn giản sẽ chịu tác động lớn và nguy cơ thất nghiệp do sự phát triển của công nghệ tự 

động và trí tuệ nhân tạo. Quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện mô hình tăng trưởng từ 

chiều rộng (chủ yếu dựa vào việc gia tăng đầu tư, khai thác lợi thế về tài nguyên, nhân công 

giá rẻ) sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu với động lực chính là việc tăng năng suất lao 

động, hiệu quả sản xuất. Đặc biệt là nhu cầu về lao động có trình độ và kỹ năng cao là một 

yêu cầu tất yếu để đáp ứng những điều chỉnh có tính chiến lược của đất nước trong giai đoạn 

hiện nay. Sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 đang đòi hỏi cấp bách những nguồn nhân lực 

mới, ở tầm vĩ mô cấp quốc gia cũng như trong mỗi tổ chức, doanh nghiệp cần đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tâm điểm của cuộc Cách mạng này chính là việc hình 

thành các nhà máy thông minh, nhà máy số - nơi mà các máy móc, thiết bị sẽ được kết nối, 

tự động ra quyết định toàn bộ hoạt động của nhà máy từ khâu thu thập, phân tích yêu cầu, xây 

dựng kế hoạch sản xuất. 

Đặc biệt, thách thức lớn nhất của vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

thời kỳ này đó là tác động từ việc Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế 

toàn cầu với công việc tham gia hiệp định đối tác chiến lược kinh tế xuyên Thái Bình Dương 

(TPP), Cộng đồng ASEAN, thực hiện cam kết WTO, AFTA, ký kết và thực hiện thương mại 

tự do (FTA) song phương và đa phương thế hệ mới, đòi hỏi nền kinh tế phải hội nhập sâu 

rộng vào kinh tế quốc tế, nếu không sẽ bị “thua ngay trên sân nhà”. Quá trình hội nhập cũng 

sẽ hình thành và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ những thị trường lao động có tính chất khu vực 

và toàn cầu. Nhân lực chất lượng cao sẽ không chỉ đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn trong 

nước mà sẽ cần phải tính tới những tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường nước ngoài. Mục 

tiêu trở thành nhà cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho thị trường lao động quốc tế là vấn 

đề chúng ta cần đặt ra và cần có những hành động, giải pháp cụ thể ngay tại thời điểm này.  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có Cơ sở 1 tại 353 Trần Hưng Đạo 

Thành phố Nam định và cơ sở 2 tại 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội. Theo Quyết định 

số 865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2008, Nam Định là tỉnh ven biển 

phía Bắc thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là vùng được định hướng sẽ trở thành vùng kinh 



13 

 

tế quan trọng tầm quốc gia và quốc tế. Mục tiêu là phát huy mọi tiềm năng lợi thế để phát 

triển vùng duyên hải Bắc Bộ thành vùng kinh tế tổng hợp có vai trò quan trọng trong sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Song song đó, Hà nội là một trong 7 tỉnh và thành 

phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ của Việt Nam. Đây là trung tâm kinh tế năng động 

và là đầu tàu kinh tế quan trọng của miền Bắc và của cả nước. Ưu thế lớn nhất của vùng kinh 

tế này là nhân lực có đào tạo tốt, trình độ cao, có điểm thi vào các trường đại học, cao đẳng 

và tỷ lệ sinh viên trên đầu người cao nhất nước.  

Theo quyết định số 198/QÐ-TTg ngày 25-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng KTTÐ Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 đã nêu rõ: "Xây dựng Vùng KTTÐ Bắc Bộ trở thành một trong các vùng dẫn 

đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt tiên phong trong thực hiện các đột phá chiến lược, 

thực hiện tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa". Trước đòi hỏi của thực tiễn, các địa phương trong vùng đều xác định, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ để huy động các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư, giảm nguồn chi ngân sách là nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 

thời gian qua. 

Để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu theo chiến lựơc phát triển nguồn nhân lực đến 2020 định 

hướng đến năm 2030 đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo phải nỗ lực rất lớn để tăng quy mô, 

chuyển dịch cơ cấu, năng cao trình độ và chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu về nguồn 

nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa để đưa sự phát triển 

của nền công nghiệp nước ta lên một tầm cao mới. Trong đó ngành Kỹ thuật Điện tử và Kỹ 

thuật máy tính được xem là ngành mũi nhọn được Chính phủ đầu tư và phát triển ở hiện tại 

và trong tương lai. 

2.2 Sự phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường 

Sứ mạng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được khẳng định trong 

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 đó là “Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế 

tự chủ; thực hiện các chức năng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 

có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”.  

Trong giai đoạn này, để phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bằng Sông Hồng và chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm 

nhìn đến 2030, Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy ở các bậc Đại học; 

đồng thời mở thêm các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ điển hình như Nhà trường hiện đang 

tiến hành đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm, Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện và Thạc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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sĩ ngành kế toán. Việc mở thêm các ngành đào tạo Thạc sĩ giúp Nhà trường ngày càng nâng 

cao vị thế trên bản đồ các trường Đại học ở Việt Nam từ đó giúp Nhà trường không ngừng 

phát triển, nâng tầm thương hiệu. 

2.3 Phân tích, thuyết minh về nhu cầu đào tạo, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình 

độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử 

Để phục vụ cho việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện 

tử và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Kinh tế  -  Kỹ thuật Công nghiệp đã tiến hành khảo 

sát để  phân tích đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ Kỹ thuật điện tử của các 

đơn vị sử dụng lao động, các chuyên gia; nhu cầu học tập nâng cao trình độ của sinh viên, 

cựu sinh viên và ý kiến của các giảng viên Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính của Nhà trường 

về sự cần thiết của việc mở ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử. 

-  Mục tiêu khảo sát: Nhận biết thực trạng về nguồn nhân lực điện tử tại các đơn vị 

được khảo sát, nhu cầu tuyển dụng đối với lao động trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử về số 

lượng và chất lượng đáp ứng các yêu cầu đối với vị trí việc làm tại đơn vị; nhu cầu học tập 

nâng cao trình độ của sinh viên, cựu sinh viên; đánh giá sự cần thiết của việc mở ngành đào 

tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử. 

-  Đối tượng khảo sát: Đại diện các đơn vị sử dụng lao động, các chuyên gia trong lĩnh 

vực điện tử; sinh viên năm cuối, cựu sinh viên Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính; các giảng 

viên Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

-  Phương pháp khảo sát: Phiếu khảo sát được thiết kế với nội dung các câu hỏi phù 

hợp với mục đích khảo sát của từng đối tượng. Phiếu khảo sát sau khi được gửi đến các đối 

tượng khảo sát sẽ được thu về và kiểm tra tính hợp lệ; sau đó tiến hành tổng hợp và phân tích 

thông tin thu được. 

-  Hình thức khảo sát: Khảo sát bằng hình thức phát phiếu trực tiếp. 

-  Số lượng phiếu khảo sát: 425. Thu về 425 phiếu khảo sát hợp lệ. Trong đó có 75 

phiếu khảo sát cho đối tượng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia, giảng viên và 350 

phiếu khảo sát sinh viên năm cuối và cựu sinh viên của Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

- Kết quả khảo sát chung:  
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Kết quả khảo sát đối với doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia và giảng viên cho 

thấy có 70/75= 93,33% đối tượng được khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân 

lực chất lượng tốt cho ngành điện tử.  

Kết quả khảo sát đối với trên 350 sinh viên năm cuối và cựu sinh viên của Khoa Điện 

tử và Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho thấy: có 216/350 

= 61,71% số phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm có nhu cầu học ngành Kỹ thuật điện tử, 

trình độ thạc sĩ. 

2.3.1. Kết quả khảo sát trong các doanh nghiệp 

Mục tiêu khảo sát: Doanh nghiệp là các đơn vị sử dụng lao động, hàng năm có nhu cầu 

tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực Điện tử; chính vì vậy đây được coi là đối tượng chính mà 

các cơ sở đào tạo hướng tới khi xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật điện tử. Để phục vụ 

cho việc mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử trình độ Thạc sĩ, Nhà trường đã tiến hành thu 

thập, khảo sát về nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành điện tử có trình  độ cao tại doanh 

nghiệp, đánh giá chất lượng đối với nguồn nhân lực ngành điện tử tại doanh nghiệp và khảo 

sát về kế hoạch mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Số lượng phiếu khảo sát: 20 doanh nghiệp  

Kết quả khảo sát: Thu về 20 phiếu hợp lệ, với kết quả như sau: 18/20 = 90% Số lượng 

phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực trình độ cao cho ngành Kỹ 

thuật điện tử, 17/20= 85% phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở ngành của Trường Đại học 

Kinh tế  -  Kỹ thuật Công nghiệp; 14/20 =70% Phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm có nhu 

cầu tuyển dụng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử. (mục I) 

Ý kiến đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử tại các 

doanh nghiệp được khảo sát cho thấy: Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều cảm thấy khó 

khăn trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề, quản lý cấp trung và chuyên gia. Trong đó, 

mức độ đánh giá khó khăn trong việc tuyển dụng chuyên gia ở mức cao nhất. Chất lượng 

nguồn nhân lực Kỹ thuật điện tử hiện tại cũng được đánh giá chưa cao, trình độ chuyên môn 

của nhân lực Kỹ thuật điện tử tại các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.  

Trả lời cho câu hỏi yêu cầu về trình độ chuyên môn nhân lực Kỹ thuật điện tử tương 

lai, có 70% ý kiến đồng ý cho rằng yêu cầu về trình độ chuyên môn nhân lực Kỹ thuật điện 
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tử tương lai là Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử. Như vậy, có thể nói nhu cầu về nguồn nhân lực có 

trình độ cao của ngành Kỹ thuật điện tử ở mức cao, đặt ra yêu cầu các sơ sở đào tạo phải xây 

dựng chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử để đáp ứng được nhu cầu về nhân 

lực cho xã hội. 

2.3.2. Kết quả khảo sát đối với các tổ chức xã hội nghề nghiệp 

Các tổ chức xã hội là những đơn vị thường có nhu cầu cao sử dụng nhân lực ngành Kỹ 

thuật điện tử có chất lượng. Do đó, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tiến 

hành khảo sát, điều tra tại 5 Tổ chức xã hội khác nhau. Với mục tiêu khảo sát, điều tra về chất 

lượng nguồn nhân lực Kỹ thuật điện tử cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động nguồn nhân 

lực ngành Kỹ thuật điện tử trình độ thạc sĩ trong tương lai. 

Số phiếu điều tra phát ra 5 phiếu, thu về 5 phiếu hợp lệ, với kết quả như sau: 100% các 

đại diện tổ chức xã hội đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực chất lượng cao cho 

ngành Kỹ thuật điện tử; 100% Phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở ngành đào tạo thạc sĩ Kỹ 

thuật điện tử của Trường Đại học Kinh tế-  Kỹ thuật Công nghiệp. 

2.3.3. Kết quả khảo sát đối với các chuyên gia 

Mục tiêu khảo sát: Việc khảo sát các chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật điện tử nhằm 

đánh giá  nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật điện tử tại doanh nghiệp, đánh 

giá chất lượng nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật điện tử và khảo sát về kế hoạch mở ngành đào 

tạo Kỹ thuật điện tử trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp. 

Số phiếu khảo sát phát ra: 20 phiếu khảo sát, thu về cả 20 phiếu khảo sát hợp lệ.  

18/20=90% các chuyên gia được khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực 

chất lượng tốt cho ngành Kỹ thuật điện tử; 19/20=95% phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở 

ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử của Trường Đại học Kinh tế  -  Kỹ thuật Công nghiệp  

và có 15/20 = 75% phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm có nhu cầu tuyển dụng Thạc sĩ ngành 

Kỹ thuật điện tử trong tương lai. Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi về tầm quan trọng của việc học 

tập  nâng cao trình độ nhân lực ngành Kỹ thuật điện tử, các chuyên gia đều cho rằng, việc bắt 

buộc thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân lực ngành Kỹ thuật điện tử là rất 

cần thiết.  
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Do đó, là một cơ sở đào tạo, việc mở ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử tại Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ nguồn 

nhân lực Kỹ thuật điện tử là hết sức có ý nghĩa. 

2.3.4.  Kết quả khảo sát đối với giảng viên 

Mục tiêu của việc khảo sát các giảng viên của Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính 

nhằm đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực Kỹ thuật điện tử và khả năng đáp ứng yêu cầu mở 

ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử của Khoa trong thời gian tới. 

Số phiếu điều tra phát ra: 30 phiếu, thu về 30 phiếu hợp lệ. Kết quả khảo sát cho thấy 

có 32/32=100% phiếu khảo sát đồng ý với quan điểm cần bổ sung thêm nhân lực chất lượng 

tốt cho ngành Kỹ thuật điện tử; 100% Phiếu khảo sát đồng ý kế hoạch mở ngành Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện tử của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

2.3.5. Kết quả khảo sát đối sinh viên năm cuối 

Sinh viên năm cuối được coi là những đối tượng có thể có nhu cầu, mong muốn học 

tập nâng cao trình độ. Do đó, việc khảo sát lấy ý kiến của sinh viên năm cuối của Nhà trường 

được coi là việc làm rất quan trọng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong 

việc xây dựng kế hoạch mở ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử. Mục đích của việc khảo 

sát đối với sinh viên năm cuối của Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Kinh 

tế  -  Kỹ thuật Công nghiệp nhằm khảo sát, đánh giá nhu cầu tiếp tục học tập nâng cao trình 

độ và nguyện vọng học chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử sau khi tốt nghiệp 

của các sinh viên năm cuối. Số phiếu điều tra khảo sát: 300 phiếu khảo sát, thu về 300 phiếu 

hợp lệ; với kết quả như sau: 180 phiếu khảo sát (chiếm 60%) đồng ý với quan điểm có nhu 

cầu học thạc sĩ Kỹ thuật điện tử. 

Qua trên có thể thấy rằng, sinh viên năm  cuối tại Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có nhu cầu về học ngành Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện tử ngay tại trường sau khi tốt nghiệp từ đó đặt ra yêu cầu việc mở ngành đào tạo 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử của Nhà trường là hết sức cần thiết. 

2.3.6. Kết quả khảo sát đối với cựu sinh viên 

Việc khảo sát đối với cựu sinh viên Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính của nhà trường 

nhằm mục đích khảo sát, đánh giá về khả năng tìm kiếm việc làm cũng như nhu cầu học tập 

thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử tại Trường Đại học Kinh tế  -  Kỹ thuật Công nghiệp.  
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Số phiếu khảo sát phát ra: 50 phiếu khảo sát, thu về 50 phiếu khảo sát hợp lệ.  

Kết quả khảo sát: Có 36/50= 72% ý kiến đồng ý với quan điểm có nhu cầu học thạc sỹ 

ngành Kỹ thuật điện tử; trả lời cho lý do muốn học Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử.  

PHẦN III. ĐIỀU KIỆN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Để xây dựng chương trình đào tạo và Đề án mở ngành Công nghệ thông tin trình độ 

thạc sĩ, Nhà trường đã căn cứ vào các văn bản sau: 

* Các căn cứ pháp lý: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 

2018; 

- Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và 

ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định Điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt 

động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học; 

* Các quy định về công tác mở ngành và xây dựng CTĐT Nhà trường đã ban hành: 

- Quyết định số 833/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, 

ban hành; rà soát, đánh giá, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

- Quyết định số 851/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ 

tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp; 

Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Nhà 

trường quy định về việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy 
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tính đã triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên để xây dựng và hoàn thiện chương trình 

đào tạo ngành Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính trình độ thạc sĩ. 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đối sánh với các chương trình đào tạo 

trong và ngoài nước. Được xây dựng trên các giáo trình về ngành Kỹ thuật Điện tử trình độ 

thạc sĩ từ các trường đại học hàng đầu quốc tế và được thay đổi, bổ sung, cập nhật thường 

xuyên để phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, nhưng vẫn giới thiệu được những kiến thức tiên 

tiến trên thế giới. 

100% giảng viên giảng dạy chuyên ngành đã học tập hoặc được đào tạo trong các lĩnh 

vực về kỹ thuật Điện tử. Đội ngũ giảng viên cơ hữu nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tế. 

Áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến lấy người học là trung tâm. 

Bên cạnh những kiến thức giáo dục đại cương, các chuyên ngành về kỹ thuật Điện tử, 

học viên ngành kỹ thuật Điện tử sẽ được đào tạo chuyên sâu để có những kiến thức chuyên 

ngành và những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kỹ thuật Điện tử.  

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ được thiết kế như sau: 

Tên chương trình :  Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử 

Trình độ đào tạo  :  Thạc sĩ 

Ngành đào tạo     :  Kỹ thuật Điện tử  

Mã số                       :          8520103 

Định hướng đào tạo: Ứng dụng 

Loại hình đào tạo :  Chính quy 

3.1. Mục tiêu đào tạo 

3.1.1 Mục tiêu chung:   

Chương trình đào tạo ngành thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử của Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp được thiết kế theo định hướng ứng dụng nhằm trang bị cho người học 

có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn sâu, phương pháp tư duy hệ thống về lĩnh vực 

Điện tử. Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng thực hành tốt, có khả năng làm chủ 

các vấn đề khoa học và công nghệ, đủ năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành 

Điện tử.  Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao 

hiệu quả hoạt động nghề nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển sự nghiệp, khả năng tự 

học, tự nghiên cứu, giao tiếp, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật 

Điện tử. 

3.1.2 Mục tiêu cụ thể:  

PO1: Phân tích kiến thức chuyên ngành và liên ngành để thực hiện giải quyết các vấn 

đề, công việc chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. 

PO2: Làm chủ công nghệ điện tử hiện đại để phục vụ nghiên cứu và triển khai ứng 

dụng; Cập nhật được các kiến thức, công nghệ mới để phát triển hệ thống điện tử ứng dụng. 

  PO3: Phát triển chuyên môn, tự nghiên cứu sáng tạo, thích ứng nhiều môi trường làm 

việc khác nhau, có khả năng quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực 

Điện tử. 
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3.2. Chuẩn đầu ra: 

3.2.1. Chuẩn đầu ra cụ thể: 

Học viên tốt nghiệp ngành thạc sĩ kỹ thuật Điện tử khả năng: 

STT Kí hiệu Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO) và Chỉ số thực hiện (PIs) 

1 PLO1 

Phân tích được những quy luật vận động, phát triển chung của tự nhiên để xây dựng 

thế giới quan, phương pháp luận khoa học vào hoạt động nhận thức khoa học và thực 

tiễn 

PI1.1. Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trong kỹ thuật Điện tử. 

PI1.2. Phân tích được kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các bài toán đáp 

ứng nhu cầu cụ thể của tổ chức, doanh nghiệp hoặc đơn vị. 

2 PLO2 

Giải quyết các vấn đề, các công việc liên quan trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử nhờ việc 

xác định linh hoạt các kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên ngành. 

PI2.1. Xác định được các kiến thức về mạch điện tử và hệ thống, AI trong xây dựng các 

ứng dụng điện tử tiên tiến 

PI2.2. Kết nối được kiến thức liên ngành để quản lý, giải quyết các vấn đề trong ngành Kỹ 

thuật Điện tử 

3 PLO3 

Tích hợp các giải pháp sáng tạo và đổi mới cho những thách thức của lĩnh vực kỹ 

thuật Điện tử và thể hiện khả năng ứng dụng, thực nghiệm phù hợp các kiến thức 

chuyên môn 

PI3.1. Thiết kế, tối ưu hóa các thiết bị, hệ thống điện tử để phục vụ nghiên cứu và triển 

khai ứng dụng 

PI3.2. Tích hợp được các kiến thức, công nghệ mới vào các lĩnh vực điện tử ứng dụng, điều 

khiển thông minh để phát triển và nâng cao hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật, hệ thống 

và ứng dụng trong thực tế 

4 PLO4 

Thiết lập kỹ năng nghiên cứu để sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh 

vực Kỹ thuật điện tử. 

PI4.1. Hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu để đưa ra giải pháp xử lý 

các vấn đề một cách khoa học. 

PI4.2. Phối hợp công cụ công nghệ một cách sáng tạo trong học tập và nghiên cứu. 

6 PLO5 

Xây dựng định hướng, nghiên cứu phát triển chuyên môn, kỹ năng quản lý, phối hợp 

để thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi. 

PI5.1. Hình thành khả năng nghiên cứu, phát triển các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu 

cầu thực tế. 

PI5.2. Thích nghi với công nghệ mới trong học tập và nghiên cứu. 

PI5.3. Hình thành kỹ năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề 

nghiệp trong lĩnh vực Điện tử. 

7 PLO6 
Hình thành phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, đam mê nghiên cứu, trung thực trong 

công việc. 
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PI6.1. Phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện tử trong bối cảnh 

kinh tế- xã hội toàn cầu hóa. 

PI6.2. Hình thành kỹ năng truyền đạt tri thức, năng lực phối hợp để nghiên cứu ứng dụng 

các vấn đề chuyên môn, khoa học và công nghệ mới. 

 

3.2.2. Cơ hội việc làm/Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kỹ thuật Điện tử, học 

viên có thể đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại: 

- Quản lý, phụ trách kỹ thuật hoặc thực hiện những công việc trong các nhà máy xí 

nghiệp, các đơn vị sản xuất, các cơ quan quản lý trong và ngoài nước có liên quan đến Kỹ 

thuật Điện tử; 

- Giảng dạy trong Các trường Đại học, Cao đẳng nghề, trung cấp nghề; chuyên viên tại 

các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành; 

- Quản lý, triển khai các dự án trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử; 

- Sáng lập và điều hành doanh nghiệp khởi nghiệp.  

3.2.3. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp 

- Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình nghiên cứu sinh để nhận học vị tiến sĩ 

ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước khi có bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có 

thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở 

đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công 

việc được giao.  

3.3. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo 

Mục tiêu của 

CTĐT 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

PO1 x x     

PO2   x x   

PO3     x x 
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3.4. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

Dự kiến tổng khối lượng kiến thức toàn khóa của Chương trình đào tạo ngành Kỹ 

thuật điện tử là 60 tín chỉ. Trong đó: 

-  Khối kiến thức chung: 07 tín chỉ 

-  Phần kiến thức cơ sở và chung của ngành, chuyên ngành: 44 tín chỉ 

+  Phần lý thuyết 36 tín chỉ 

+  Phần thực hành, thực tập, chuyên đề, tiểu luận 8 tín chỉ 

-  Đề án tốt nghiệp: 9 tín chỉ  

3.5. Đối tượng tuyển sinh  

+  Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhật tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương 

đương trở lên) ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Các trường hợp đặc biệt sẽ do 

Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường quyết định.  

+  Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam; 

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và theo quy định của chương trinh đào tạo. 

  - Danh mục ngành phù hợp: 

TT Ngành tốt nghiệp đại học 

Các học phần bổ sung/chuyển 

đổi kiến thức 

(tên học phần, số tín chỉ) 

1 - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  

- Kỹ thuật máy tính  

- Công nghệ kỹ thuật máy tính  

- Kỹ thuật y sinh 

 

 

2 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  

- Kỹ thuật cơ điện tử 

1. Xử lý số tín hiệu (2 TC)  

2. Kỹ thuật mạch điện tử (2TC) 

3. Kỹ thuật số (2TC) 

- Công nghệ thông tin 

- Mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu 

1. Vi xử lý (2 TC ) 

2. Kỹ thuật điện tử (2 TC) 

3. Lý thuyết mạch điện tử (2TC) 

3 Các trường hợp đặc biệt, sẽ do Hội đồng tuyển 

sinh và hội đồng khoa học nhà trường quyết định. 
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- Các qui định khác:  

+ Theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Trường Đại học Kinh tế 

- Kỹ thuật Công nghiệp. 

+ Hội đồng tuyển sinh xem xét miễn các học phần bổ sung/chuyển đổi kiến thức nếu đã có đủ 

nội hàm trong chương trình đào tạo đại học.  

- Phương thức tuyển sinh:  

+ Xét tuyển: Xét tuyển gồm 3 môn cụ thể: 

✓ Môn ngoại ngữ: Theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà 

trường 

✓ Hai môn khác là tổ hợp cao nhất của ứng viên được nhà trường thông báo tại các 

đợt tuyển sinh hàng năm. 

+ Hình thức và quy trình xét tuyển trong mỗi kỳ tuyển sinh do Trường quyết định. 

+ Thi tuyển: thí sinh sẽ thi 3 môn gồm: 

✓ Môn 1: Kỹ thuật điện tử 

✓ Môn 2: Xử lý số tín hiệu  

✓ Môn ngoại ngữ: Theo qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà 

trường 

3.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Đào tạo theo học chế tín chỉ. 

- Điều kiện tốt nghiệp: Học viên hoàn thành các học phần trong Chương trình đào tạo 

và đáp ứng đủ các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

3.7. Cách thức đánh giá:  

Theo thang điểm 10, Theo thang điểm 4 và thang điểm chữ được quy định cụ thể trong 

Quy chế đào tạo thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp. 
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3.8. Nội dung chương trình  

Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

1.  Phần kiến thức chung 7   

0601001465 Triết học 

Học phần cung cấp kiến thức nền 

tảng và nâng cao về các hệ thống 

triết học lớn trên thế giới, gồm 

triết học phương Đông, phương 

Tây và triết học Mác – Lênin. 

Qua đó, người học nhận thức rõ 

vai trò của triết học Mác – Lênin 

như một thế giới quan và phương 

pháp luận khoa học trong thời đại 

hiện nay. Đồng thời, học phần 

phân tích mối quan hệ giữa triết 

học với các ngành khoa học, làm 

rõ vai trò định hướng và phương 

pháp luận của triết học trong 

nghiên cứu, giảng dạy và phát 

triển khoa học tự nhiên và công 

nghệ 

LLCT&PL 3 (39, 12, 90) x 

0601001468 

Phương 

pháp luận 

nghiên cứu 

khoa học 

và đổi mới 

sáng tạo 

Học phần Phương pháp Nghiên 

cứu Khoa học trang bị cho học 

viên các kiến thức về nghiên cứu 

luận khoa học, đổi mới sáng tạo 

nhằm mục đích nâng cao chất 

lượng của các đề cương và các đề 

án tốt nghiệp. Qua các thí dụ cụ 

thể, tiến trình nghiên cứu khoa 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

2 (26, 8, 60) x 
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

học trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện 

tử được bổ sung bởi mô hình và 

lý thuyết để bồi dưỡng cho các 

học viên cao học về phương pháp 

trong nghiên cứu khoa học: 

phương pháp suy luận, mô hình 

hóa giả thuyết khoa học; thiết kế 

thử nghiệm; cách viết bài báo 

khoa học và các vấn đề liên quan 

đến đạo đức của người làm khoa 

học 

0601002877 
Toán tối 

ưu 

Toán tối ưu là học phần thuộc 

khối kiến thức chung trong 

chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ kỹ thuật điện. Học 

phần này trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về: Phép 

tính vi phân, Cơ sở giải tích lồi, 

Tối ưu không ràng buộc và Quy 

hoạch tuyến tính. Đây là nền tảng 

cơ sở học tập và nghiên cứu các 

học phần trực tiếp hoặc gián tiếp 

liên quan đến ngành kỹ thuật 

điện tử 

KHƯD 2 (26, 8, 60) x 

2.  Phần kiến thức cơ sở ngành 12   

2.1. Các học phần bắt buộc 9   
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

0601002878 

Xử lý tín 

hiệu nâng 

cao_ĐT 

Học phần bao gồm những kiến 

thức về khảo sát tín hiệu và hệ 

thống trực tiếp trong miền tần số 

và miền tần số rời rạc; giới thiệu 

cho sinh viên ý nghĩa cũng như 

phương pháp thiết kế tổng hợp 

một số bộ lọc  FIR  pha tuyến 

tính, bộ lọc IIR cùng một số kỹ 

thuật thay đổi nhịp lấy mẫu để 

ứng dụng trong kỹ thuật viễn 

thông, kỹ thuật mã hóa băng con, 

kỹ thuật xử lý tiếng nói, xử lý 

hình ảnh cùng các bài toán đặt ra 

trong thực tế 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90) x 

0601002879 Học máy 

Học phần này trang bị cho học 

viên những kiến thức từ cơ bản 

đến nâng cao về các thuật toán và 

kỹ thuật học máy truyền thống. 

Học phần tập trung vào các 

phương pháp phân loại, hồi quy 

và phân cụm, cùng với các kỹ 

thuật tiền xử lý dữ liệu, trích 

chọn đặc trưng và đánh giá mô 

hình. Bên cạnh lý thuyết, học 

viên sẽ được thực hành triển khai 

các thuật toán bằng ngôn ngữ lập 

trình Python và các thư viện học 

máy phổ biến, từ đó áp dụng vào 

giải quyết các bài toán thực tế 

trong lĩnh vực Kỹ thuật điện tử 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (36,18,90) x 
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

0601002880 

Hệ thống 

nhúng 

nâng cao 

Học phần cung cấp cho học viên 

kiến thức chuyên sâu về thiết kế, 

lập trình và tích hợp các hệ thống 

nhúng hiện đại sử dụng vi điều 

khiển STM32. Nội dung học tập 

bao gồm kiến trúc phần cứng – 

phần mềm, giao tiếp ngoại vi 

(UART, SPI, I2C, CAN, USB), 

điều khiển thời gian thực với 

FreeRTOS, lập trình cảm biến và 

module truyền thông không dây 

(Bluetooth, Wi-Fi). Học viên 

được trang bị kỹ năng phân tích 

chức năng hệ thống, thiết kế giải 

pháp điều khiển thông minh, xử 

lý tín hiệu và phát triển ứng dụng 

IoT. 

Thông qua các bài tập ứng dụng 

và dự án tích hợp, học viên có thể 

xây dựng và triển khai các hệ 

thống nhúng phức tạp, phục vụ 

trong các lĩnh vực như điều khiển 

tự động, giám sát môi trường và 

công nghiệp thông minh. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90) x 

2.2.  Các học phần tự chọn (chọn 01 trong 03 học phần) 3   
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

0601002881 

Điện tử 

công suất 

nâng cao 

Học phần trang bị cho học viên 

kiến thức về lý thuyết và kỹ thuật 

biến đối công suất hiện đại, công 

nghệ điều khiển thiết bị điện tử 

công suất hiện đại. Đây là các 

kiến thức cần thiết cho việc thiết 

kế thiết bị điện tử công suất ứng 

dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật 

Điện tử. 

Điện -

TĐH 
3 (36,18, 90) x 

0601002882 
Kỹ thuật 

điện toán 

Học phần này nhằm cung cấp 

cho sinh viên cao học các kiến 

thức thực tiễn và chuyên sâu về 

các chủ đề cơ bản liên quan đến 

điện toán đám mây. Cụ thể, học 

phần tập trung vào việc giúp học 

viên hiểu rõ và vận dụng được 

các tính năng của điện toán đám 

mây trên bốn mô hình dịch vụ 

chính. Ngoài ra, học phần còn 

trang bị cho học viên những kiến 

thức căn bản về công nghệ điện 

toán biên, một lĩnh vực đang phát 

triển mạnh mẽ. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90)  

0601002883 
An toàn 

thông tin 

Học phần An toàn thông tin cung 

cấp cho người học cái nhìn tổng 

quan về lĩnh vực an toàn và bảo 

mật thông tin. Học phần không 

CNTT 3 (36,18,90)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

chỉ giúp người học nắm được rủi 

ro và tầm quan trọng của an toàn 

thông tin, mà còn hiểu rõ về cơ 

sở toán học và ứng dụng của 

chúng trong bảo mật. Tiếp theo, 

học phần này giúp người học tiếp 

cận hai hệ mật mã chính: mật mã 

khóa đối xứng và mật mã khóa 

công khai. Hơn nữa, học phần 

cung cấp các phương pháp xác 

thực tin nhắn và sử dụng chữ ký 

số. Cuối cùng, học phần này tập 

trung vào việc trao đổi khóa, xác 

thực người dùng. 

3. Phần kiến thức chung của ngành 15   

3.1. Các học phần bắt buộc 12   

0601002884 
Thị giác 

máy tính 

Học phần Thị giác Máy tính 

cung cấp các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản đến nâng cao trong 

lĩnh vực xử lý và phân tích hình 

ảnh số, giúp máy tính có khả 

năng "nhìn" và "hiểu" dữ liệu 

hình ảnh hoặc video, cụ thể: Giới 

thiệu khái niệm và vai trò của thị 

giác máy tính trong các ứng dụng 

thực tế như nhận diện khuôn mặt, 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

phân loại đối tượng, và xe tự 

hành; Các kỹ thuật cơ bản: Biến 

đổi và xử lý hình ảnh: tiền xử lý, 

lọc ảnh, phát hiện cạnh. Trích 

xuất đặc trưng hình ảnh, phân 

đoạn và phát hiện đối tượng 

trong ảnh; phân tích và xử lý 

nâng cao các thuật toán học sâu 

(Deep Learning) trong thị giác 

máy tính: CNN (Convolutional 

Neural Networks), RCNN, 

YOLO; Nhận diện đối tượng, 

nhận dạng khuôn mặt, theo dõi 

đối tượng, và phân tích video. Và 

ứng dụng thị giác máy tính trong 

công nghiệp. 

0601002885 

Thiết kế 

hệ thống 

ứng dụng 

trên chip 

Học phần này nhằm cung cấp 

cho học viên kiến thức và kỹ 

năng thiết kế hệ thống tích hợp 

trên chip (SoC), từ các khái niệm 

cơ bản đến các công cụ và 

phương pháp thiết kế hiện đại. 

Học viên sẽ được học về kiến 

trúc SoC, các thành phần chính, 

quy trình thiết kế, và các công cụ 

hỗ trợ 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

0601002886 

Kỹ thuật 

mã hóa 

chuyên 

sâu 

Học phần Kỹ thuật mã hóa 

chuyên sâu là học phần bắt buộc, 

thuộc phần kiến thức chuyên sâu 

của ngành trong chương trình 

đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật 

Điện tử. Học xong học phần này, 

học viên sẽ hiểu rõ lý thuyết mã 

hóa nguồn và kênh, bao gồm 

lượng tin, entropy, và đặc tính 

kênh. Học viên sẽ vận dụng 

thành thạo các phương pháp mã 

hóa như mã khối, mã chập, mã 

LDPC, Turbo, Polar và giải mã 

hiện đại. Ngoài ra, học viên cũng 

áp dụng được các kỹ thuật ghép 

mã, tích hợp mã hóa-điều chế 

(BICM, BICM-ID) và sử dụng 

hiệu quả các hệ thống truyền dẫn 

trong mạng không dây, IoT,…. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (33,24,90)  

0601002887 

Thực tập 

Học máy 

và AI 

Thực tập học máy và AI là lĩnh 

vực quan trọng trong khoa học 

máy tính, cung cấp nền tảng lý 

thuyết và kỹ năng thực tiễn để 

xây dựng các hệ thống có khả 

năng học hỏi, phân tích dữ liệu, 

và ra quyết định thông minh. 

Học phần cung cấp cho học viên 

các kỹ năng kỹ năng sử dụng các 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (0,90,90) x 
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

thuật toán học máy để giải quyết 

các vấn đề mà trí tuệ nhân tạo đặt 

ra. 

3.2.  Các học phần tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) 3   

0601002888 Học sâu 

Học phần Học sâu cung cấp kiến 

thức cơ bản và nâng cao về lĩnh 

vực học sâu, một nhánh quan 

trọng của trí tuệ nhân tạo. Nội 

dung bao gồm các khái niệm cơ 

bản về mạng nơ-ron nhân tạo, 

các kiến trúc mạng phổ biến như 

mạng nơ-ron tích chập (CNN), 

mạng nơ-ron hồi quy (RNN), và 

mô hình Transformer. Học viên 

sẽ được học cách xây dựng, huấn 

luyện và tối ưu hóa các mô hình 

Deep Learning, cũng như ứng 

dụng chúng vào các bài toán thực 

tế như xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên, và dự đoán chuỗi thời 

gian. Qua đó, sinh viên không 

chỉ nắm vững lý thuyết mà còn 

có cơ hội thực hành, giải quyết 

các bài toán thực tế, chuẩn bị tốt 

cho công việc trong lĩnh vực AI. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (36, 18, 90)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

0601002889 

Kỹ thuật 

vi điều 

khiển tiên 

tiến 

Học phần  tập trung vào các khía 

cạnh nâng cao trong thiết kế và 

ứng dụng vi điều khiển tiên tiến 

vào các hệ thống điện tử. Nội 

dung bao gồm tìm hiểu sâu về 

kiến trúc vi điều khiển hiện đại, 

lập trình giao tiếp ngoại, sử dụng 

các module hiện đại, cũng như 

tích hợp cảm biến và điều khiển 

thiết bị. Ngoài ra, học phần còn 

đề cập đến các kỹ thuật tối ưu 

hóa hiệu suất hệ thống nhúng và 

quản lý năng lượng. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (36, 18, 90)  

0601002890 
Tính toán 

song song 

Môn Tính toán song song cung 

cấp kiến thức nền tảng và chuyên 

sâu về cách tổ chức, khai thác 

hiệu quả các hệ thống máy tính 

song song. Trước hết, người học 

được tìm hiểu tổng quan về nhu 

cầu tính toán, lịch sử phát triển 

và các thuật ngữ cơ bản. Tiếp 

theo, các kiến trúc máy tính cùng 

với bộ nhớ chia sẻ và phân tán 

được phân tích chi tiết. Song 

song đó, cấu trúc tổ chức các bộ 

vi xử lý như mạng lưới, cây nhị 

CNTT 3 (39, 12, 90) x 
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

phân, siêu khối,... cũng được giới 

thiệu. Sau đó, nội dung đi vào 

các mô hình và thuật toán song 

song tiêu biểu, chẳng hạn như 

nhân ma trận, sắp xếp và tìm 

kiếm. Cuối cùng, người học 

được làm quen với lập trình song 

song bao gồm các kỹ thuật trao 

đổi thông điệp và xây dựng ứng 

dụng thực tế giải các bài toán 

lớn. 

4. Phần kiến thức chuyên ngành 17   

4.1. Các học phần bắt buộc 11   

0601002891 

Trí tuệ 

nhân tạo 

vạn vật 

(AIoT) 

Học phần này nhằm cung cấp 

cho học viên một nền tảng kiến 

thức vững chắc và thái độ chuyên 

nghiệp để có thể tham gia vào 

việc nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng AIoT trong tương lai. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90)  

0601002892 

Thiết kế vi 

mạch tích 

hợp 

Học phần trang bị cho sinh viên 

kiến thức về phương pháp thiết 

kế các loại vi mạch tích hợp (số 

và tương tự). Nội dung bao gồm 

tổng quan về vi mạch, quy trình 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (36, 18, 90)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

thiết kế, công nghệ bán dẫn và 

công cụ hỗ trợ. Sinh viên sẽ tìm 

hiểu cách thiết kế mạch số (cổng 

logic, mạch tổ hợp, tuần tự, 

RTL), mạch tương tự (khuếch 

đại, bộ biến đổi dữ liệu) và kỹ 

thuật layout, kiểm tra chức năng, 

sản xuất. Học phần kết hợp lý 

thuyết với các buổi thảo luận trực 

tiếp và trực tuyến, giúp sinh viên 

hình thành tư duy hệ thống và 

tiếp cận công nghệ thiết kế vi 

mạch hiện đại. 

0601002893 

Chuyên đề 

Kỹ thuật 

Điện tử 

Học phần trang bị cho sinh viên 

kiến thức và kỹ năng thiết kế, 

phân tích, phát triển hệ thống 

mạch điện tử hiện đại và phát 

triển các giải pháp sáng tạo cho 

các vấn đề thực tiễn liên quan. 

Sinh viên tích hợp kiến thức và 

kỹ năng về phần cứng cùng với 

phần mềm thiết kế, các giải 

thuật, thuật toán để phân tích dữ 

liệu, mô phỏng và hoàn thiện mô 

hình sản phẩm. Đồng thời sinh 

viên trình bày kết quả qua báo 

cáo giúp phát triển tư duy tổng 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

2 (0, 120,0)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

hợp, tư duy phản biện, kỹ năng 

giao tiếp và khả năng giải quyết 

vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật 

điện tử và điều khiển thông 

minh. 

0601002894 

Thực tập 

Điều 

khiển 

thông 

minh nâng 

cao 

Cung cấp cho học viên kiến thức 

và kỹ năng về thực hành chuyên 

sâu các phương pháp điều khiển 

hiện đại. Nội dung tập trung vào 

việc áp dụng các thuật toán điều 

khiển thông minh và công cụ mô 

phỏng để giải quyết các bài toán 

thực tế trong các Hệ thống tự 

động hóa; Robot; Quản lý năng 

lượng; Điều khiển phương tiện 

giao thông và các ứng dụng công 

nghiệp tiên tiến. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (0,90,90) x 

4.2. Các học phần tự chọn (chọn 02 trong 04 học phần) 6   

0601002895 

Thiết kế 

mạch siêu 

cao tần 

Học phần này sẽ trang bị 

cho sinh viên các kiến thức về kỹ 

thuật thiết kế mạch siêu cao tần 

bao gồm phân tích, thiết kế các 

loại đường truyền siêu cao tần, 

các phần tử mạch siêu cao tần 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90) x 
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

như bộ khuếch đại công suất, bộ 

lọc thụ động, anten và dàn anten. 

Học phần cũng cung cấp cho 

sinh viên kỹ năng nghiên cứu các 

vấn đề thực tế trong các phân hệ 

siêu cao tần nói riêng và các hệ 

thống viễn thông nói chung, 

đồng thời, phát triển kỹ năng làm 

việc nhóm, báo cáo và thuyết 

trình. 

0601002896 

Hệ thống 

IoT và 

ứng dụng 

Học phần trang bị cho học viên 

kiến thức nền tảng và chuyên sâu 

về Internet of Things (IoT), từ 

nguyên lý hoạt động, phần cứng, 

giao thức truyền thông đến kỹ 

thuật thu thập, xử lý dữ liệu và 

điều khiển tối ưu. Học viên sẽ 

được học cách thiết kế, xây dựng 

và triển khai hệ thống IoT thông 

minh, kết hợp các thuật toán tối 

ưu và trí tuệ nhân tạo nhằm giải 

quyết các bài toán thực tế trong 

các lĩnh vực như nhà thông minh, 

thành phố thông minh và tự động 

hóa công nghiệp. Chương trình 

cũng hướng đến phát triển tư duy 

hệ thống, kỹ năng làm việc 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90)  
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Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

nhóm, năng lực tự nghiên cứu và 

khả năng thích ứng công nghệ 

mới trong môi trường kỹ thuật số 

đang phát triển nhanh chóng. 

0601002897 
Kỹ thuật 

robot 

Học phần Kỹ thuật Robot cung 

cấp kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu về thiết kế, điều 

khiển, và ứng dụng robot trong 

các lĩnh vực công nghiệp và đời 

sống. Các kỹ năng phân tích, lập 

trình, và triển khai các hệ thống 

robot tự động, với sự tập trung 

vào các nguyên lý cơ bản và 

công nghệ hiện đại. 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90) x 

0601002898 

Các công 

nghệ điện 

tử tiên tiến 

Hoàn thành thành công học 

phần, học viên có kiến thức cập 

nhật và chuyên sâu về các xu 

hướng công nghệ hiện đại trong 

lĩnh vực điện tử. Nội dung học 

phần bao quát các công nghệ bán 

dẫn và vi mạch tiên tiến; kỹ thuật 

thiết kế hệ thống tích hợp trên 

chip (SoC) và mạch lập trình 

được (FPGA); quy trình sản xuất 

IC hiện đại; công nghệ xử lý tín 

hiệu số; các công nghệ truyền 

thông và kết nối thế hệ mới; ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết 

kế hệ thống điện tử. Thông qua 

học phần, học viên được rèn 

Điện tử và 

Kỹ thuật 

máy tính 

3 (39, 12, 90)  
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Ghi chú: 

Các học phần lý thuyết ký hiệu kết cấu N(a,b,c) được giải thích như sau:  

● Số tín chỉ: N 

● Số tiết lý thuyết: a (với a=Nx(15-d)) – trong đó d là số buổi thảo luận/TH của học 

phần (khuyến nghị d lấy bằng N), học phần giảng dạy trong 15 buổi. 

● Số tiết thảo luận, Thực hành môn học của HP (TL): b (b=dxN) 

● Số giờ sinh viên tự học: c (với c=Nx30) 

Các học phần thực hành, tiểu luận ký hiệu kết cấu N (0,b,c) được giải thích như sau: 

● Số tín chỉ: N 

● Số tiết lý thuyết: 0 

● Số giờ thực tập: b (b=30xN) 

● Số giờ chuẩn bị cá nhân: c (c= Nx30) 

Học phần thực tập, thực tập cuối khóa ký hiệu kết cấu N(0,b,0) được giải thích như 

sau: 

Mã học phần Học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khoa/Bộ 

môn thực 

hiện 

Số tín 

chỉ 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT,TH/TL 

Tự học) 

Ghi 

chú 

luyện kỹ năng tích hợp và vận 

dụng các công nghệ tiên tiến vào 

thiết kế và phát triển các hệ thống 

điện tử thông minh, đồng thời 

phát triển năng lực thích nghi với 

các công nghệ mới trong bối 

cảnh công nghệ thay đổi nhanh 

chóng. Học phần góp phần phát 

triển tư duy sáng tạo, khả năng tự 

học, tự nghiên cứu và kỹ năng 

học tập suốt đời cho người học. 

4.  Tốt nghiệp (Đồ án, dự án, đề án)    

0601002899 Đề án tốt nghiệp  9 (0,540,0)  

Tổng cộng: 60   
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● Số tín chỉ: N 

● Số tiết lý thuyết: 0 

● Số giờ thực tập: b (b=60xN) 

3.9. Hướng dẫn thực hiện 

3.9.1. Nguyên tắc chung 

- Các căn cứ khi thực hiện chương trình:  

+ Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 

năm 2018; 

+ Theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-

TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Chính phủ ban hành; 

+ Theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

+ Thông tư 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 

đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

+ Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

+ Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định Khung năng lực số cho người học; 

+ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban 

hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

+ Thông tư 07/VBHN-BGDĐT ngày 09/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Nội dung khi thực hiện chương trình: Các phòng, khoa, bộ môn phải thực hiện đúng 

theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần đã được duyệt. Nếu có những nội 

dung cần phải thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện. 
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- Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp: Phải được bố trí hợp lý về chuyên 

môn, theo đặc thù từng ngành, từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực 

hiện. 

- Các Khoa, bộ môn xây dựng đầy đủ bài giảng, ngân hàng dữ liệu đề thi cho toàn bộ 

các học phần và tổ chức giảng dạy theo các phương pháp mới, tích cực hoá các hoạt động của 

sinh viên, hướng dẫn học viên tự đọc, nghiên cứu tài liệu. 

3.9.2. Kế hoạch đào tạo 

- Toàn bộ chương trình được thực hiện từ 1,5 đến 2 năm; chia thành 4 kỳ học. Mỗi năm 

học được chia thành 2 học kỳ và có thể tổ chức học tập thêm trong kỳ nghỉ hè cho một số học 

viên nếu xét thấy cần thiết. 

- Quy định thực hiện các học phần: 

o Các học phần lý thuyết được tổ chức giảng dạy tại lớp học trong Nhà trường. 

o Các học phần thực tập được tổ chức cho học viên thực tập tại các doanh nghiệp hoặc 

tại các phòng, xưởng thực hành của Nhà trường. 

3.9.3. Chế độ công tác giảng viên 

 Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp. 

3.10. Kế hoạch giảng dạy dự kiến  

TT Tên học phần 

Số 

lượng 

TC 

Số tiết Giảng viên 
Học 

kì 

Ghi 

chú 

LT 
TH 

TL 
Họ tên, học hàm, học vị   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Triết học 3 36 12 
TS. Bùi Thanh Thuỷ 

1  
TS. Lê Thị Lý 

2 
Phương pháp 

NCKH 
2 26 8 

PGS.TS. Bùi Huy Hải 

1  PGS. TS. Trần Đức 

Chuyển 

3 Toán tối ưu 2 26 8 
TS. Phạm Văn Bằng 

1  
TS. Chu Bình Minh 

4 
Xử lý tín hiệu 

nâng cao_ĐT 
3 39 12 

PGS. TS. Bùi Huy Hải 
2  

TS. Nguyễn Văn Vụ 
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TT Tên học phần 

Số 

lượng 

TC 

Số tiết Giảng viên 
Học 

kì 

Ghi 

chú 

LT 
TH 

TL 
Họ tên, học hàm, học vị   

TS. Lâm Hồng Thạch 

5 Học máy 3 36 18 
TS. Vũ Ngọc Dân 

2  
TS. Nguyễn Đức Dương 

6 

Hệ thống 

nhúng nâng 

cao 

3 39 12 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 1  

TS. Đỗ Quang Hiệp 

7 
Kỹ thuật điện 

toán 
3 39 12 

TS. Nguyễn Hoàng Chiến 
1 TC 

TS. Bùi Văn Tân 

8 

Thiết kế hệ 

thống ứng 

dụng trên chip 

3 39 12 

TS. Trần Thị Thu Hường 

2  

TS. Lâm Hồng Thạch 

9 
Điện tử công 

suất nâng cao 
3 36 18 

PGS.TS. Võ Thu Hà 
1 TC 

TS. Trần Ngọc Sơn 

10 
Thị giác máy 

tính 
3 39 12 

TS. Lê Anh Tuấn 
2  

TS. Doãn Văn Hóa 

11 Học sâu 3 36 18 
PGS.TS. Vũ Thanh Hải 

2 TC 
TS. Mai Mạnh Trừng 

12 

Kỹ thuật vi 

điều khiển tiên 

tiến 

3 39 12 

PGS, TS. Võ Thu Hà 

2 TC TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

13 
Tính toán song 

song 
3 39 12 

TS. Nguyễn Hoàng Chiến 
2 TC 

TS. Trần Thanh Đại 

14 
An toàn thông 

tin 
3 36 18 

TS. Trần Thanh Đại 
1 TC 

TS. Mai Mạnh Trừng 

15 

Trí tuệ nhân 

tạo vạn vật 

(AIoT) 

3 39 12 

PGS.TS. Vũ Thanh Hải 

3  

TS. Bùi Văn Tân 

16 3 36 18 TS. Trần Thị Thu Hường 2  
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TT Tên học phần 

Số 

lượng 

TC 

Số tiết Giảng viên 
Học 

kì 

Ghi 

chú 

LT 
TH 

TL 
Họ tên, học hàm, học vị   

Thiết kế hệ 

thống ứng 

dụng trên chip 

TS. Lâm Hồng Thạch 

17 
Kỹ thuật mã 

hóa chuyên sâu 
3 33 24 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
3  

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 

18 
Chuyên đề Kỹ 

thuật Điện tử 
2 0 120 

TS. Lê Anh Tuấn 
3  

TS. Doãn Văn Hóa 

19 
Thực tập Học 

máy và AI 
3 0 90 

ThS Bùi Văn Hậu 

3  ThS Đặng Thị Hương 

Giang 

20 

Thực tập Điều 

khiển thông 

minh nâng cao 

3 

0 90 ThS Nguyễn Mai Anh 

4  

ThS Bùi Văn Hậu 

21 
Thiết kế mạch 

siêu cao tần 
3 39 12 

TS. Trần Thị Thu Hường 
4 TC 

TS. Lâm Hồng Thạch 

22 
Hệ thống IoT 

và ứng dụng 
3 39 12 

PGS. TS. Vũ Thanh Hải 
4 TC 

TS. Trần Ngọc Sơn 

23 Kỹ thuật robot 3 39 12 

TS. Đỗ Quang Hiệp 

3 TC PGS.TS. Trần Đức 

Chuyển 

24 
Thiết kế vi 

mạch tích hợp 
3 39 12 

TS. Vũ Ngọc Dân 
3  

TS. Nguyễn Đức Dương 

25 
Đề án tốt 

nghiệp 
9 0 540 

Các GV tham gia giảng 

dạy CTĐT Thạc sĩ KTĐT 
4  
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3.11. Kế hoạch đào tạo toàn khóa dự kiến 

 

TT Tên học phần Số TC Giảng viên phụ trách Đơn vị 

(1) (2) (3) (6) (7) 

1 Triết học 3 
TS. Bùi Thanh Thuỷ 

Khoa LLTC&PL 
TS. Lê Thị Lý 

2 
Phương pháp 

NCKH 
2 

PGS.TS. Bùi Huy Hải Khoa ĐT&KTMT 

PGS. TS. Trần Đức Chuyển Khoa Điện -TĐH 

3 Toán tối ưu 2 
TS. Phạm Văn Bằng 

Khoa KHƯD 
TS. Chu Bình Minh 

4 
Xử lý tín hiệu 

nâng cao_ĐT 
3 

PGS. TS. Bùi Huy Hải Khoa ĐT&KTMT 

TS. Nguyễn Văn Vụ Khoa Điện -TĐH 

5 Học máy 3 
TS. Vũ Ngọc Dân Khoa ĐT&KTMT 

TS. Nguyễn Đức Dương Khoa Điện -TĐH 

6 
Hệ thống nhúng 

nâng cao 
3 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa ĐT&KTMT 

TS. Đỗ Quang Hiệp Khoa Điện -TĐH 

7 Kỹ thuật điện toán 3 
TS. Nguyễn Hoàng Chiến 

Khoa CNTT 
TS. Bùi Văn Tân 

8 

Thiết kế hệ thống 

ứng dụng trên 

chip 

3 
TS. Trần Thị Thu Hường 

Khoa ĐT&KTMT 
TS. Lâm Hồng Thạch 

9 
Điện tử công suất 

nâng cao  
3 

PGS.TS. Võ Thu Hà 
Khoa Điện -TĐH 

TS. Trần Ngọc Sơn 

10 Thị giác máy tính 3 
TS. Lê Anh Tuấn Khoa ĐT&KTMT 

TS. Doãn Văn Hoá Khoa Điện -TĐH 

11 Học sâu 3 
PGS. TS. Vũ Thanh Hải Khoa ĐT&KTMT 

TS. Mai Mạnh Trừng Khoa CNTT 

12 
Kỹ thuật vi điều 

khiển tiên tiến 
3 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa ĐT&KTMT 

PGS. TS. Võ Thu Hà Khoa Điện -TĐH 

13 
Tính toán song 

song 
3 

TS. Trần Thanh Đại 
Khoa CNTT 

TS. Nguyễn Hoàng Chiến 

14 An toàn thông tin 3 
TS. Trần Thanh Đại 

Khoa CNTT 
TS. Mai Mạnh Trừng 
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PHẦN IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ KHOA HỌC ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO 

TẠO 

4.1 Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu 

Về đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học ngành với tổng cộng: 65 giảng viên trong 

đó có 02 PGS, 11 TS, 52 Thạc sĩ. Trong số 32 giảng viên cơ hữu của khoa có 10 giảng viên, 

02 giảng viên Khoa lý luận chính trị, 07 giảng viên khoa Điện – Tự động hóa, 02 giảng viên 

khoa Khoa học ứng dụng và 04 giảng viên khoa Công nghệ thông tin đủ điều kiện chủ trì xây 

dựng, tổ chức thực hiện CTĐT và chủ trì giảng dạy các học phần trong CTĐT như bảng 1.  

TT Tên học phần Số TC Giảng viên phụ trách Đơn vị 

15 
Trí tuệ nhân tạo 

vạn vật (AIoT) 
3 

PGS. TS. Vũ Thanh Hải Khoa ĐT&KTMT 

TS. Bùi Văn Tân Khoa CNTT 

16 
Các công nghệ 

điện tử tiên tiến 
3 

PGS. TS. Bùi Huy Hải Khoa ĐT&KTMT 

TS. Nguyễn Văn Vụ Khoa Điện -TĐH 

17 
Kỹ thuật mã hóa 

chuyên sâu 
3 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Khoa ĐT&KTMT 

TS. Trần Thị Thu Hường 

18 
Chuyên đề: Kỹ 

thuật điện tử 
2 

TS. Lê Anh Tuấn Khoa ĐT&KTMT 

TS. Doãn Văn Hoá Khoa Điện -TĐH 

19 
Thực tập Học máy 

và AI 
3 

ThS. Bùi Văn Hậu 
Khoa ĐT&KTMT 

ThS. Đặng Thị Hương Giang 

20 

Thực tập Điều 

khiển thông minh 

nâng cao 

3 

ThS. Nguyễn Mai Anh 

Khoa ĐT&KTMT 
ThS. Bùi Văn Hậu 

21 
Thiết kế mạch 

siêu cao tần 
3 

TS. Trần Thị Thu Hường 
Khoa ĐT&KTMT 

TS. Lâm Hồng Thạch 

22 
Hệ thống IoT và 

ứng dụng 
3 

PGS. TS. Vũ Thanh Hải Khoa ĐT&KTMT 

TS. Trần Ngọc Sơn Khoa Điện -TĐH 

23 Kỹ thuật robot 3 
TS. Đỗ Quang Hiệp 

Khoa Điện -TĐH 
PGS. TS. Trần Đức Chuyển 

24 
Thiết kế vi mạch 

tích hợp 
3 

TS. Vũ Ngọc Dân Khoa ĐT&KTMT 

TS. Nguyễn Đức Dương Khoa Điện -TĐH 

25 Đề án tốt nghiệp 9 
Các giảng viên tham gia giảng 

dạy 
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Giảng viên thỉnh giảng, toàn thời gian có: 02 giảng viên trong đó 01 Phó giáo sư, 01 

Tiến sĩ. Lý lịch khoa học của giảng viên, nhà khoa học và minh chứng khoa học được đính 

kèm trong các phụ lục sau: 

+ Phụ lục IV: Lý lịch khoa học giảng viên: Bản sao quyết định, bản sao biên bản 

nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên 

quan đến ngành đào tạo; Bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của 

các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành 

đào tạo; Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, bản sao chứng thực văn 

bằng.  
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Bảng 1. Danh sách giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì mở ngành và giảng dạy chương trình 

TT Họ và tên Chức vụ 
Học hàm, học vị, năm 

phong 
Ngành, chuyên ngành Ghi chú 

 

1 
Bùi Huy Hải Trưởng khoa 

TS, 2014 

PGS, 2024 
Kỹ thuật điện tử 

Chủ trì xây 

dựng, tổ chức 

thực hiện CTĐT 

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trưởng BM TS, 2019 Kỹ thuật điện tử 

 

 

 

 

 

Chủ trì giảng 

dạy chương trình 

3 Trần Thị Thu Hường Phó trưởng BM TS, 2022 Kỹ thuật viễn thông 

4 Vũ Ngọc Dân Giảng viên TS, 2021 Quang tử chế tạo thiết bị 

5 Lê Anh Tuấn Giảng viên TS, 2020 Điện khí hóa – Tự động hóa 

6 Vũ Thanh Hải Giảng viên 
TS,1990 

PGS, 2006 
Vô tuyến điện tử 

7 Lâm Hồng Thạch Giảng viên TS, 2009 Điện tử viễn thông 

8 Nguyễn Hoàng Chiến Trưởng khoa TS, 2024 Hệ thống thông tin 

9 Mai Mạnh Trừng Trưởng BM TS, 2024 Khoa học máy tính 

10 Bùi Văn Tân Phó trường BM TS, 2023 Khoa học máy tính 

11 Trần Thanh Đại Giảng viên TS, 2024 Hệ thống thông tin 

12 Phạm Văn Bằng Giảng viên TS, 2011 Giải tích 

13 Lê Thị Lý Giảng viên TS, 2011 Triết học 

14 Bùi Thanh Thủy Giảng viên TS, 2015 Triết học 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Học hàm, học vị, năm 

phong 
Ngành, chuyên ngành Ghi chú 

15 Võ Thu Hà Trưởng khoa TS, 2012 Điều khiển và tự động hóa 

16 Nguyễn Văn Vụ Giảng viên TS, 2022 Điều khiển và tự động hóa 

17 Nguyễn Đức Dương Giảng viên TS, 2025 Điều khiển và tự động hóa 

18 Trần Đức Chuyển Phụ trách BM 
TS, 2016 

PGS, 2024 

Kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa 

19 Chu Bình Minh Phó trưởng khoa TS, 2002 Toán ứng dụng 

20 TS. Trần Ngọc Sơn Phó trưởng Khoa Tiến sĩ, Việt Nam, 2024 Kỹ thuật Điều khiển và TĐH 

21 TS. Doãn Văn Hoá Giảng viên Tiến sĩ, Việt Nam, 2024 Kỹ thuật Điều khiển và TĐH 

22 TS. Đỗ Quang Hiệp Phó trưởng Bộ môn Tiến sĩ, Việt Nam, 2023 Kỹ thuật Điều khiển và TĐH 

23 ThS. Nguyễn Mai Anh Phó trưởng Bộ môn Thạc sĩ, Việt Nam Kỹ thuật Điện tử 

24 ThS. Đặng Thị Hương Giang Phó Phụ trách Bộ môn Thạc sĩ, Việt Nam Điện tử  Viễn thông 

25 ThS. Bùi Văn Hậu Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam Điện tử viễn thông 
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Bảng 2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật 

Điện tử trình độ thạc sĩ 

 

Số 

 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc 

Hộ chiếu; 

Quốc tịch 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công trình 

khoa học đã 

công bố: cấp 
Ký tên 

Tuyển dụng Hợp đồng Bộ Cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
PGS, TS. Bùi Huy 

Hải 
025074000062 

Phó Giáo 

sư, 2024 

Tiến sĩ, 

Đài Loan, 

2014 

Kỹ thuật 

Điện tử 

201/07/200

3 
 

01050113

28 
20  4  

2 
TS. Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
034182002769  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Kỹ thuật 

Điện tử 
01/02/2010  

01091118

43 
14  5 

 

3 
TS. Trần Thị Thu 

Hường 
034185002150  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2022 

Kỹ thuật 

viễn thông 
01/02/2018  

34224395

79 
6 1 2 

 

4 TS. Vũ Ngọc Dân 036083004220  
Tiến sĩ, 

Nga, 2022 

Quang tử 

chế tạo 

thiết bị 

01/11/2022  
36090066

89 
16   

 

5 TS. Lê Anh Tuấn 036079011847  

Tiến sĩ, 

Trung 

Quốc, 

2020 

Điện khí 

hóa và Tự 

động hóa  

01/07/2023  
89050005

19 
20  2 

 

6 
PGS, TS. Vũ 

Thanh Hải 
038054000200 

Phó 

Giáo sư, 

2006 

Tiến sĩ, 

Ba Lan, 

1990 

Vô tuyến 

điện tử 
 

01/07/2024 

– 

30/06/2027 

66984809

30 
44    

7 
TS. Lâm Hồng 

Thạch 
001056000109  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2009 

Điện tử 

viễn thông 
 

01/07/2024 

– 

30/06/2027 

01020344

50 
26    
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Số 

 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc 

Hộ chiếu; 

Quốc tịch 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công trình 

khoa học đã 

công bố: cấp 
Ký tên 

Tuyển dụng Hợp đồng Bộ Cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8 
TS. Nguyễn Hoàng 

Chiến 
001078026912  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2024 

Hệ thống 

thông tin  
01/4/2002   

01050113

62 
22 1 1  

9 
TS. Mai Mạnh 

Trừng 
036078016593  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2024 

Khoa học 

máy tính  
01/11/2007  

01080789

28 
17  5 

 

10 TS. Bùi Văn Tân 036083000876  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2023 

Khoa học 

máy tính  
01/02/2012  

89060044

72 
17 1 6 

 

11 
TS. Trần Thanh 

Đại 
036083003387  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2024 

Hệ thống 

thông tin  
05/12/2004  

89070011

89 
20 1 5 

 

12 
TS. Phạm Văn 

Bằng 
035079003520  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

Toán giải 

tích 
01/03/2011  

60020004

99 
13  2  

13 
TS. Chu Bình 

Minh 
015079006733  

Tiến sĩ, 

Việt Nam 

Toán ứng 

dụng 
01/12/2002  

89030005

73 
22  3  

14 
PGS, TS. Võ Thu 

Hà 
019179000358 

PGS 

2019 

Tiến sĩ, 

Việt Nam 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển và 

TĐH 

01/09/2003  
01050113

27 
21  6  

15 
TS. Nguyễn Văn 

Vụ 
035083002870  

Tiến sĩ, 

Nga, 2021 

Quang tử, 

Hệ thống 

thiết bị đo 

đạc quang 

học  

01/03/2023  
36120072

74 
13  1 
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Số 

 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc 

Hộ chiếu; 

Quốc tịch 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công trình 

khoa học đã 

công bố: cấp 
Ký tên 

Tuyển dụng Hợp đồng Bộ Cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

16 
PGS, TS. Trần Đức 

Chuyển 
036077020528 

PGS 

2024 

Tiến sĩ, 

Việt Nam 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển và 

TĐH 

01/12/2004  
89070011

94 
20 1 4 

 

17 
TS. Đỗ Quang 

Hiệp 
001078137215  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2023 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển và 

TĐH 

01/11/2001  
01040564

30 
23 1 1 

 

18 
TS. Nguyễn Đức 

Dương 
001086010021  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2024 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển và 

TĐH 

01/03/2013  
80893753

85 
12 1 5 

 

19 TS. Trần Ngọc Sơn 036077012881  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2024 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển và 

TĐH 

01/07/2003  
89040037

99 
20  4 

 

20 TS. Doãn Văn Hoá 036084004500  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2024 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển và 

TĐH 

01/02/2009  
36090141

59 
15  2 

 

21 TS, GVC. Lê Thị Lý 001175021688  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2011 

Triết học 1/3/1999  
01000111

70 
26  4 

 

22 TS. Bùi Thanh Thuỷ 031180007971  

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

Triết học 1/1/2006  

01070263

64 20  2 

 



52 

 

Số 

 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc 

Hộ chiếu; 

Quốc tịch 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công trình 

khoa học đã 

công bố: cấp 
Ký tên 

Tuyển dụng Hợp đồng Bộ Cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

23 
ThS. Nguyễn Mai 

Anh 
017182001397  

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Kỹ thuật 

Điện tử 
01/02/2009  

01091118

33 
15  2 

 

24 
ThS. Đặng Thị 

Hương Giang 
001178013774  

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Điện tử  

Viễn 

thông 

01/07/2001  
01050113

25 
22  4 

 

25 ThS. Bùi Văn Hậu 034079006704  
Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Điện tử 

viễn thông 
01/10/2003  

01050113

26 
21  2 

 

4.2. Danh sách giảng viên vận hành, giảng dạy chương trình đào tạo 

Bảng 3. Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo Kỹ 

thuật Điện tử trình độ thạc sĩ 

TT Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 

Thời gian giảng 

dạy  

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo/chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

1 PGS. TS. Bùi Huy Hải 

Phương pháp luận NCKH và đổi mới sáng 

tạo 

Học kỳ 1 3    Giảng viên cơ hữu ngành phù 

hợp chủ trì xây dựng, tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo  
Xử lý tín hiệu nâng cao_ĐT Học kỳ 2 3    

Các công nghệ điện tử tiên tiến Học kỳ 3, 4   3  

2 
TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Hệ thống nhúng nâng cao Học kỳ 1 3    

Kỹ thuật vi điều khiển tiên tiến Học kỳ 2   3  
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TT Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 

Thời gian giảng 

dạy  

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo/chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Hệ thống IoT và ứng dụng 

Học kỳ 3, 4   3  Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo  

 

3 

 

TS. Trần Thị Thu Hường 

Thiết kế hệ thống ứng dụng trên chip Học kỳ 2 3    Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo  Kỹ thuật mã hóa chuyên sâu Học kỳ 3 3    

Thiết kế mạch siêu cao tần Học kỳ 3, 4   3  

4 TS. Vũ Ngọc Dân 
Học máy Học kỳ 2 3    Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo  Thiết kế vi mạch tích hợp 
Học kỳ 3 3    

5 TS. Lê Anh Tuấn 
Thị giác máy tính Học kỳ 2 3    Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo  Chuyên đề Kỹ thuật Điện tử 
Học kỳ 3 3    

6 PGS. TS. Vũ Thanh Hải 
Học sâu Học kỳ 2   3  Giảng viên toàn thời gian chuyên 

môn phù hợp chủ trì giảng dạy 

CTĐT Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) 
Học kỳ 3 3    

7 TS. Lâm Hồng Thạch 

Thiết kế hệ thống ứng dụng trên chip Học kỳ 2 3    Giảng viên toàn thời gian chuyên 

môn phù hợp chủ trì giảng dạy 

CTĐT Thiết kế mạch siêu cao tần Học kỳ 3, 4   3  

8 ThS. Nguyễn Mai Anh Thực tập Điều khiển thông minh nâng cao 
Học kỳ 4 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

 

9 
ThS. Bùi Văn Hậu 

Thực tập Học máy và AI Học kỳ 3 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Thực tập Điều khiển thông minh nâng cao Học kỳ 4 3    
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TT Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 

Thời gian giảng 

dạy  

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo/chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

10 
ThS. Đặng Thị Hương 

Giang 
Thực tập Học máy và AI 

Học kỳ 3 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

 

11 
PGS. TS. Võ Thu Hà 

Điện tử công suất nâng cao Học kỳ 1   3  Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Kỹ thuật vi điều khiển tiên tiến Học kỳ 2   3  

12 
PGS. TS. Trần Đức 

Chuyển 

Phương pháp luận NCKH và đổi mới sáng 

tạo 

Học kỳ 1 2    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

Kỹ thuật robot Học kỳ 3   3  

13 TS. Trần Ngọc Sơn 
Điện tử công suất nâng cao Học kỳ 1   3  Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Hệ thống IoT và ứng dụng Học kỳ 3, 4   3  

14 TS. Đỗ Quang Hiệp 
Hệ thống nhúng nâng cao Học kỳ 1 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Kỹ thuật robot Học kỳ 3, 4   3  

15 TS. Doãn Văn Hoá 
Thị giác máy tính Học kỳ 2 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Chuyên đề Kỹ thuật Điện tử Học kỳ 3 3    

16 TS. Nguyễn Đức Dương 
Học máy Học kỳ 2 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Thiết kế vi mạch tích hợp Học kỳ 3 3    

17 TS. Nguyễn Văn Vụ 
Xử lý tín hiệu nâng cao_ĐT Học kỳ 2 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Các công nghệ điện tử tiên tiến Học kỳ 3, 4   3  

18 TS. Bùi Văn Tân 
Kỹ thuật điện toán Học kỳ 1   3  Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) Học kỳ 3 3    
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TT Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 

Thời gian giảng 

dạy  

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo/chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

19 TS. Nguyễn Hoàng Chiến 
Kỹ thuật điện toán Học kỳ 1   3  Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Tính toán song song Học kỳ 2   3  

20 TS. Mai Mạnh Trừng 
An toàn thông tin Học kỳ 1   3  Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Học sâu Học kỳ 2   3  

21 TS. Trần Thanh Đại 
An toàn thông tin Học kỳ 1   3  Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 
Tính toán song song Học kỳ 2   3  

22 TS. Chu Bình Minh Toán tối ưu 
Học kỳ 1 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

23 TS. Phạm Văn Bằng Toán tối ưu 
Học kỳ 1 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

24 TS. Bùi Thanh Thuỷ Triết học 
Học kỳ 1 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

25 TS. Lê Thị Lý Triết học 
Học kỳ 1 3    Giảng viên cơ hữu chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy CTĐT 

 
Các giảng viên tham gia 

giảng dạy 
Đề án tốt nghiệp Học kỳ 4 9     
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4.3. Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa 

Bảng 4. Danh sách cán bộ quản lý cấp Khoa đối với ngành đào tạo Kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ 

Số 

TT 
Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại 

Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành 
Ghi chú 

1 Bùi Huy Hải, 09/07/1974, Trưởng Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính 

Tiến sĩ, Đài Loan,  

2014,  

Phó Giáo sư, 2024 

Kỹ thuật Điện tử 

Khoa ĐT và 

KTMT 

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung, 01/03/1982, Trưởng bộ môn 
Tiến sĩ, Việt Nam, 

2019 
Kỹ thuật Điện tử 

Khoa ĐT và 

KTMT 

3 Trần Thị Thu Hường, 11/12/1985, Phó trưởng bộ môn 
Tiến sĩ, Việt Nam, 

2022 
Kỹ thuật Viễn thông 

Khoa ĐT và 

KTMT 

 

4.4. Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

Bảng 5. Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

1 

QĐ giao số: 396d5/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

29/7/2019 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Tự đánh giá và các giải pháp cải tiến 

chất lượng chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp đến năm 2021 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 53 ngày 

11/02/2020 
15/4/2020 

Đạt 

QĐ công nhận 

KQ số:129d 

ngày 24/4/2020 

Giảng viên khoa Điện 

tử 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

2 

QĐ giao số: 672a1/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

06/12/2019 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module hệ 

thống đo tín hiệu điện tim có tích hợp 

các giải pháp cách ly và xử lý tín hiệu 

để phục vụ thực hành, thực tập 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 673 ngày 

10/12/2020 
17/12/2020 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 709c 

ngày 

27/12/2020 

ThS. Giáp Văn Dương 

ThS. Vũ Trung Dũng 

ThS. Lê Tuấn Đạt 

 

3 

QĐ giao số: 526/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

14/10/2020 

Cấp cơ 

sở 

Cải tiến cấu trúc bộ lọc sử dụng trong 

hệ thống thông tin di động tiên tiến 

TS. Trần 

Thị Thu 

Hường 

Số 191 ngày 

29/4/2021 
27/5/2021  

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 268 

ngày 23/6/2021 

  

4 

QĐ giao số: 05/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

04/1/2021 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý 

các xưởng thực hành phục vụ đào tạo 

của Khoa Điện tử trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp theo mô hình 

5S 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 10 ngày 

10/1/2022 
14/1/2022 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 25c 

ngày 17/1/2022 

TS.Nguyễn T.Hồng 

Nhung 

ThS. Bùi Thị Phượng 

ThS. Đặng Khánh Toàn 

ThS. Vũ Anh Nam 

ThS. Nguyễn Mai Anh 

ThS. Vũ Trung Dũng 

ThS. Phạm Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Thành 

ThS. Phạm Văn Nam 

 

5 

QĐ giao số: 653a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

08/11/2021 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác văn phòng làm việc phục vụ 

công tác chuyên môn của khoa Điện tử 

trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 428 ngày 

16/6/202 
18/6/2022 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 451c 

ngày 27/6/2022 

Th.S Châu Thanh 

Phương 

Th.S Nguyễn Mai Anh 

Th.S Trần Thị Hường 

 

6 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

05/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Nâng cao chất lượng tín hiệu ghi ECG, 

loại bỏ nhiễu phát sinh dựa trên giải 

pháp wICA tổ hợp mô hình lọc thích 

nghi 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 290 ngày 

12/5/2022 
 24/5/2022 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

   

7 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu, đề xuất bộ giải mã kênh 

nối tiếp áp dụng hiệu quả cho các mã 

TS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
 31/5/2023  Tốt ThS. Phạm Văn Nam  
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

kênh mật độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu 

truyền tin thời gian thực. 

 QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

8 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu nhận biết cảm xúc con 

người qua tín hiệu EEG và đánh giá ảnh 

hưởng của nó dựa trên cường độ tác 

động. 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
31/5/2023   

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/202 

ThS. Lê Tuấn Đạt  

 

QĐ 925/QĐ - 

ĐHKTKTCN ngày 

12/10/2023 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu xây dựng chuyên ngành 

Kỹ thuật thiết kế và chế tạo vi mạch" 

thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện 

tử - Viễn thông 

PGS, TS. 

Bùi Huy 

Hải 

Số 875 ngày 

27/9/2023 
23/5/2024   

QĐ công nhận 

KQ số: 498 

ngày 30/6/2024 

Ths. Nguyễn Mai Anh 

Ths. Lê Tuấn Đạt 
TS. Lê Anh Tuấn 

TS. Vũ Ngọc Dân 

TS. Trần Thị Thu 

Hường 

 

9 

QĐ 875/QĐ - 

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp 

điều khiển dự đoán mô hình (MPC) cân 

bằng tối ưu nồng độ pH trong sản xuất 

nông nghiệp thuỷ canh. 

TS. Lê Anh 

Tuấn 

Số 312 ngày 

08/5/2024 
23/5/2024   

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 

ngày 28/6/2024 

ThS.Đặng Khánh Toàn  

10 

QĐ 875/QĐ - 

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp truyền 

tin hiệu quả cho các hệ thống truyền tin 

cơ động sử dụng lược đồ kết hợp bộ 

điều chế/giải điều chế tốc độ cao với 

mã Hamming mở rộng. 

TS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung  

Số 312 ngày 

08/5/2024 
23/5/2024   

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 

ngày 28/6/2024 

ThS.Phạm Văn Nam  

11 

QĐ giao số: 396d5/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

29/7/2019 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Tự đánh giá và các giải pháp cải tiến 

chất lượng chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ Thông tin tại Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đến 

năm 2021 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chiến 

Số 53 ngày 

11/02/2020 
15/4/2020 

Đạt 

QĐ công nhận 

KQ số: 129d 

ngày 24/4/2020 

Giảng viên khoa Công 

nghệ Thông tin 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

12 
QĐ giao số: 580 ngày 

15/10/2019 

Cấp cơ 

sở 

Ứng dụng thuật toán học máy xây dựng 

mô hình phát hiện gian lận giao dịch tín 

dụng 

TS. Mai 

Mạnh 

Trừng 

số: 167 ngày 

21/5/2020 
17/6/2020   

Tốt,  

QĐ công nhận 

KQ số: 253 

ngày 26/6/2020 

   

13 

QĐ giao số: 580/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

15/10/2019 

Cấp cơ 

sở 

Tự động phân tách quan hệ 

paradigmatic dựa trên mạng nơron 

nhân tạo, ứng dụng xây dựng phần 

mềm tự động sinh câu tiếng Việt 

TS. Bùi 

Văn Tân 

số: 167 ngày 

21/5/2020 
17/6/2020  

Xuất sắc,  

QĐ công nhận 

KQ số: 253 

ngày 26/6/2020 

   

14 

QĐ giao số: 526/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

14/10/2020 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu mô hình học biểu diễn dựa 

trên mạng nơron nhân tạo sử dụng cấu 

trúc dữ liệu đồ thị, ứng dụng xây dựng 

phần mềm tìm kiếm tài liệu theo nội 

dung 

TS. Bùi 

Văn Tân 

Số 191 ngày 

29/4/2021 
24/5/2021  

Xuất sắc, 

 QĐ công nhận 

KQ số: 268 

ngày 23/6/2021 

ThS. Trần Thị Hương  

15 
QĐ giao số: 526 ngày 

14/10/2020 

Cấp cơ 

sở 

Xây dựng hệ mật đường cong Elliptic 

mới ứng dụng để mã hóa và giải mã văn 

bản tiếng Việt 

TS. Mai 

Mạnh 

Trừng  

Số 191 ngày 

29/4/2021 
24/5/2021  

Tốt,  

QĐ công nhận 

KQ số: 268 

ngày 23/6/2021 

ThS. Trần Minh Đức  

16 

QĐ giao số: 526/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

14/10/2020 

Cấp cơ 

sở 

Rút gọn thuộc tính cho bảng quyết định 

theo tiếp cận  tập thô mờ trực cảm 
TS. Trần 

Thanh Đại  

Số 191 ngày 

29/4/2021 
 24/5/2021  

Xuất sắc,  

QĐ công nhận 

KQ số: 268 

ngày 23/6/2021 

ThS. Hoàng Thị Minh 

Châu 
 

17 

QĐ giao số: 05/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

04/1/2021 
 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý 

các phòng thực hành máy tính của khoa 

Công nghệ thông tin trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp theo 

mô hình 5S 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chiến 

10 ngày 

10/1/2022 
14/1/2022 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 25c 

ngày 17/1/2022 

ThS. Cao Ngọc Ánh 

ThS.Đường Tuấn Hải 

CN. Lê Thanh Của 

CN. Đinh Trường Ninh 

ThS. Đặng Văn Giang 

CN. Trần Quốc Toản 

CN. Nguyễn Thế Mạnh 

 

18 

QĐ giao số: 653a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

08/11/2022 
 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác văn phòng làm việc phục vụ 

công tác chuyên môn của khoa Công 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chiến 

428 ngày 

16/6/2022 
18/6/2022 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 451c 

ngày 27/6/2022 

ThS.Cao Ngọc Ánh 

ThS.Đường Tuấn Hải 

ThS.Hoàng Thị Minh 

Châu 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

 nghệ thông tin - Trường ĐH Kinh tế Kỹ 

thuật Công nghiệp 

ThS.Trần Thị Hương 

ThS.Mai Mạnh Trừng 

ThS. Vũ Văn Đốc 

19 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

05/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Đề xuất mô hình phân loại khách hàng 

dựa trên hoạt động mua/bán trực tuyến 

 TS. Mai 

Mạnh 

Trừng 

Số 290 ngày 

12/5/2022 
13/6/2022 

Tốt,  

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

ThS. Lê Thị Thu Hiền   

20 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

05/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Mở rộng từ điển SentiWordNet ứng 

dụng cho bài toán phân tích quan điểm 

người dùng 

TS. Bùi 

Văn Tân 

Số 290 ngày 

12/5/2022 
13/6/2022 

Xuất sắc, 

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

   

21 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

05/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và đánh giá một số công 

thức quan hệ xây dựng tập xấp xỉ mờ 

trực cảm 

TS. Trần 

Thanh Đại 

Số 290 ngày 

12/5/2022 
13/6/2022 

Khá 

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

ThS. Trần Quốc Hoàn  

 ThS. Hoàng Thị Minh 

Châu 

 

22 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Phát hiện nội dung sao chép trong tài 

liệu song ngữ Anh – Việt theo tiếp cận 

học sâu 

TS.Bùi Văn 

Tân 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
5/6/2023  

Khá 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/202 

   

23 
QĐ giao số: 701a ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Đề xuất mã hóa dữ liệu thông qua vị trí 

điểm trên đường cong Elliptic 

TS. Mai 

Mạnh 

Trừng 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
5/6/2023  

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

   

24 

QĐ 875/QĐ - 

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Ứng dụng mạng nơ-ron học sâu trên đồ 

thị trọng số mờ để đo lường độ tương 

tự của các thuật ngữ y tế. 

TS. Bùi 

Văn Tân 

495/QĐ-

ĐHKTKTCN, 

ngày 

28/6/2024 

13/6/2024 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 ngày 

28/6/2024 

ThS. Trần Thị Hương 

ThS. Đào Thụy Ánh 
 

25 

QĐ 875/QĐ - 

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Một phương pháp giấu tin thuận nghịch 

dựa trên PVO có khả năng nhúng cao. 

TS. Mai 

Mạnh 

Trừng 

495/QĐ-

ĐHKTKTCN, 

ngày 

28/6/2024 

13/6/2024 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 ngày 

28/6/2024 

PGS.TS. Phạm Văn Ất 

ThS. Lê Thị Thu Hiền 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

26 

QĐ 875/QĐ - 

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết 

định đầy đủ theo tiếp cận tôpô 

Hausdorff. 

TS. Trần 

Thanh Đại 

495/QĐ-

ĐHKTKTCN, 

ngày 

28/6/2024 

13/6/2024 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 ngày 

28/6/2024 

ThS. Trần Minh Đức  

27 

QĐ giao số: 860/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

8/11/2022 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu xây dựng module Quản lý 

dữ liệu hoạt động Khoa học - Công 

nghệ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp 

ThS. Bùi 

Văn Công 

Số 505 ngày 

12/6/2023 

27/6/2023 

 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 562 

ngày 30/6/2023 

PGS. TS. Nguyễn Hữu 

Quang 

TS. Phạm Trung Thiên 

TS. Nguyễn Hoàng 

Chiến 

ThS. Trần Thị Hà 

 

28 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Rút gọn thuộc tính cho bảng quyết định 

đầy đủ theo tiếp cận Topo mờ trực cảm 

ThS.Hoàng 

Thị Minh 

Châu 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
 5/6/2023 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

TS. Trần Thanh Đại  

29 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Phát hiện nội dung sao chép trong tài 

liệu song ngữ Anh – Việt theo tiếp cận 

học sâu 

TS. Bùi 

Văn Tân 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
5/6/2023  

Khá 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/202 

   

30 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Đề xuất mã hóa dữ liệu thông qua vị trí 

điểm trên đường cong Elliptic 

TS. Mai 

Mạnh 

Trừng 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
5/6/2023  

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

   

31 
QĐ giao số: 672a1 ngày 

06/12/2019 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu đổi mới một số Học phần 

toán ứng dụng phục vụ cho giảng dạy 

học tập chuyên ngành tại Trường đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

TS. Trần Thị 

Hoàng Yến 

 Số 293 ngày 

30/6/2021 
02/07/2021 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 303 

ngày 06/7/2021 

TS.Cao Diệp Thắng 

TS. Chu Bình Minh 

TS. Phạm Văn Bằng 
 

32 

QĐ giao số: 653a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

08/11/2022 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nâng cao hiệu quả hoạt động văn 

phòng làm việc phục vụ công tác 

chuyên môn của Khoa Khoa học cơ bản 

- Cơ sở Nam Định trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

TS. Chu 

Bình Minh                 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
18/6/2022 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 451c 

ngày 27/6/2022 

ThS. Đinh Văn Tình 

ThS. Trần Thị Kim Thanh 

ThS. Phạm Thị Thuý 

ThS. Vũ Thị Ngọc 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

33 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu chuyển động quay để ứng 

dụng trong lập trình video game và 

điều khiển cánh tay robot” 

TS. Chu 

Bình Minh 

Số 379 ngày 

17/5/2023 
31/5/2023 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

  

34 

QĐ giao số: 875/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của 

phương trình tiến hóa trung tính với 

phần tuyến tính không trù mật thỏa 

mãn điều kiện Hille – Yosida 

TS. Phạm 

Văn Bằng 

495/QĐ-

ĐHKTKTCN, 

ngày 

28/6/2024 

13/6/2024 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 ngày 

28/6/2024 

  

35 

QĐ giao số: 672a1/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

06/12/2019. 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu đổi mới một số Học phần 

toán ứng dụng phục vụ cho giảng dạy 

học tập chuyên ngành tại Trường đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

TS. Trần Thị 

Hoàng Yến 

 Số 293 ngày 

30/6/2021 
02/07/2021 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 303 

ngày 06/7/2021 

TS.Cao Diệp Thắng 

TS. Chu Bình Minh 

TS. Phạm Văn Bằng 

 

36 

QĐ giao số: 83/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

28/2/2020 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào 

tạo kỹ sư và chất lượng các ngành đào 

tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế 

- Kỹ thuật Công nghiệp 

TS. Trần 

Hoàng Long 

287 ngày 

24/6/2021 
28/06/2021 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 290a 

ngày 29/6/2021 

ThS. Nguyễn T.Hồng Sâm 

PGS.TS. Võ Thu Hà 

TS. Nguyễn Hữu Quang 

TS. Bùi Huy Hải 

TS. Nguyễn Hoàng Chiến 

TS. Đặng Thị Thanh Quyên   

ThS.  Tạ Thị Ngọc Dung 

TS.  Phạm Thị Lụa 
TS.  Lưu Khánh Cường 

TS.  Phùng Thị Lan Hương 

 

37 

QĐ giao số: 82/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

28/2/2020 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu xây dựng khung CTĐT 

phục vụ quá trình đánh giá, điều chỉnh 

CTĐT cho các ngành đào tạo đại học 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp 

ThS. 

Nguyễn 

Trường 

Giang 

287 ngày 

24/6/2021 
28/06/2021 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 290a 

ngày 29/6/2021 

ThS.Nguyễn Trường Giang 

ThS. Trịnh Kiều Tuấn 

ThS. Đỗ Tuấn Hạnh 

ThS. Hoàng Anh Tuấn 

PGS.TS. Võ Thu Hà 

TS. Nguyễn Hữu Quang 

TS. Bùi Huy Hải 

TS. Nguyễn Hoàng Chiến 

TS. Đặng Thị Thanh Quyên   

 ThS.  Tạ Thị Ngọc Dung 

 TS.  Phạm Thị Lụa 
 TS.  Lưu Khánh Cường 

 TS.  Phùng Thị Lan Hương 
 ThS. Nguyễn Thị Luyến 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

38 

QĐ giao số:   179a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

07/5/2019 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Tự đánh giá và các giải pháp cải tiến 

chất lượng chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử tại 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp đến năm 2021 

PGS.TS.Võ 

Thu Hà 
  

Đạt 

QĐ công nhận 

KQ số: 02d2 

ngày 

03/01/2020 

Giảng viên khoa Điện  

39 

QĐ giao số: 580/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

15/10/2019 

 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và ứng dụng bộ điều khiển 

RCL (Repetitive Control Law) để giảm 

quá trình tính toán trực tiếp đối với hệ 

chuyển động Robot công nghiệp cho 

học phần thực hành kỹ thuật Robot tại 

Khoa Điện 

PGS.TS. Võ 

Thu Hà 

Số 167 ngày 

21/5/2020 
12/6/2020 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 253 

ngày 26/6/2020 

  

40 

QĐ giao số: 672a1/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

06/12/2019 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng 

truyền thông Profinet giữa PLC, biến 

tần và HMI nhằm nâng cao chất lượng 

thực hành PLC tại xưởng Mỹ Xá 

ThS. Trần 

Ngọc Sơn 

Số 673 ngày 

10/12/2020 
23/12/2020 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 709c 

ngày 

27/12/2020 

ThS. Nguyễn Thị Thành 

PGS. TS. Võ Thu Hà 

ThS. Nguyễn Đức Điển 

ThS. Phạm Văn Huy 

ThS. Hà Huy Giáp 

ThS. Hoàng Đình Cơ 

 

41 

QĐ giao số: 82/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

28/2/2020 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu xây dựng khung CTĐT 

phục vụ quá trình đánh giá, điều chỉnh 

CTĐT cho các ngành đào tạo đại học 

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp 

ThS. 

Nguyễn 

Trường 

Giang 

287 ngày 

24/6/2021 
28/06/2021 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số:  290a 

ngày 29/6/2021 

ThS. Trịnh Kiều Tuấn 

ThS. Đỗ Tuấn Hạnh 

ThS. Hoàng Anh Tuấn 
PGS.TS. Võ Thu Hà 

TS. Nguyễn Hữu Quang 

TS. Bùi Huy Hải 

TS. Nguyễn Hoàng Chiến 

TS. Đặng Thị Thanh Quyên   

ThS.  Tạ Thị Ngọc Dung 
TS.  Phạm Thị Lụa 

TS.  Lưu Khánh Cường 

TS.  Phùng Thị Lan Hương 
ThS. Nguyễn Thị Luyến 

 

42 

QĐ giao số: 05/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

04/1/2021 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý 

các xưởng thực hành phục vụ đào tạo 

của Khoa Điện trường Đại học Kinh tế 

PGS.TS. Võ 

Thu Hà 

Số 287 ngày 

24/6/2021 
04/07/2021 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 300 

ngày 06/7/2021 

ThS. Nguyễn Thị Thành 

ThS. Nguyễn Hải Bình 
ThS. Vũ Duy Hưng 

ThS. Đinh Thị Hằng 

ThS. Đặng Thị Tuyết 
ThS. Nguyễn Thùy Dung 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

- Kỹ thuật Công nghiệp theo mô hình 

5S 

ThS. Trần Quốc Đạt 

43 

QĐ giao số: 05/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

04/1/2021 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác văn phòng làm việc phục vụ 

công tác chuyên môn của Khoa Điện 

trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp theo mô hình 5S 

ThS. 

Nguyễn Hải 

Bình 

Số 287 ngày 

24/6/2021 
04/07/2021 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 300 

ngày 06/7/2021 

ThS. Nguyễn Thị Thành 

PGS.TS. Võ Thu Hà 

ThS. Vũ Duy Hưng 

ThS. Đinh Thị Hằng 

ThS. Đặng Thị Tuyết 

ThS. Nguyễn Thùy Dung 

ThS. Trần Quốc Đạt 

 

44 
QĐ giao số: 1097/QĐ-

BCT ngày 30/3/2021  

Bộ 

Công 

Thươn

g 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều 

khiển chính xác cho Robot hàn tự động 

có kể đến yếu tố phi tuyến bất định ứng 

dụng trong sản xuất công nghiệp 

TS. Trần 

Đức 

Chuyển 

 

Số: 

1114/QĐ-

BCT ngày 

8/06/2022 

17/06/2022 

Đạt  

Số đăng ký: 

2022-24-

0740/NS-

KQNC ngày 

17/06/2022 

ThS. Vũ Duy Hưng 

PGS.TS. Võ Thu Hà   

ThS. Nguyễn Đức Điển 

TS. Đỗ Quang Hiệp 

TS. Nguyễn Đức Dương 

ThS. Roãn Văn Hóa 

ThS. Hà Huy Giáp 

TS. Nguyễn Văn Mùi 

TS. Nguyễn Văn Hải 

 

45 
- QĐ giao số: 63d1 ngày 

28/2/2021 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Tự đánh giá và các giải pháp cải tiến 

chất lượng chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển & Tự 

động hóa tại Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp 

PGS.TS. Võ 

Thu Hà 
  

Đạt 

QĐ công nhận 

KQ số: 704a 

ngày 

30/11/2021 

Giảng viên khoa Điện  

46 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

5/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp 

cuốn chiếu (BACKSTEPPING) cho hệ 

chuyển động Robot công nghiệp trong 

không gian khớp và không gian Decac 

PGS.TS. 

.Võ Thu Hà 

số 290 ngày 

12/5/2022 
23/5/2022 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

  

47 

QĐ giao số: 860/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

8/11/2022 

Cấp cơ 

sở 

trọng 

điểm 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị 

điều khiển thích nghi nâng cao chất 

lượng cho điều khiển bám quỹ đạo cho 

tay máy có độ cứng vững thấp 

PGS.TS. Võ 

Thu Hà 

Số 505 ngày 

12/6/2023 
28/6/2023 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 562 

ngày 30/6/2023 

ThS. Nguyễn Thị Thành 

TS. Phạm Trung Thiên 

ThS. Thân Thị Thương 

ThS. Phạm Thị Giang 

KS.Vũ Văn Dũng 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

48 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán 

điều khiển thích nghi trên cơ sở bộ 

quan sát trạng thái để nâng cao chất 

lượng bám quỹ đạo của hệ chuyển động 

Robot Almega 16. 

PGS.TS Võ 

Thu Hà 

số 379 ngày 

17/5/2023 
2/6/2023 

Xuất sắc 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

  

49 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử 

nghiệm thuật toán điều khiển để nâng 

cao chất lượng chuyển động cho hệ 

thống Bàn tay robot điều khiển bằng 

găng tay. 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thành 

 

số 379 ngày 

17/5/2023 
2/6/2023 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

PGS.TS. Võ Thu Hà  

50 

QĐ giao số: 875/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Điều khiển Robot công nghiệp nhờ 

phương pháp học lặp với tham số học 

online thông minh. 

PGS.TS. Võ 

Thu Hà 
 13/6/2024 

Tốt 

495/QĐ-

ĐHKTKTCN, 

ngày 28/6/2024 

  

51 

QĐ giao số: 875/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và ứng dụng bộ điều khiển 

trượt (DSC) kết hợp mạng nơron (NN) 

để nâng cao chất lượng điều khiển bám 

quỹ đạo chuyển động của robot tự hành 

di chuyển bằng bánh xe Mecanum. 

ThS.Nguyễn 

Thị Thành 

 

 13/6/2024 

Tốt 

495/QĐ-

ĐHKTKTCN, 

ngày 28/6/2024 

PGS.TS.Võ Thu Hà  

52 

QĐ giao số: 256/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

14/10/2020 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu hệ thống điều khiển bám 

điện cơ tốc độ chậm có tính đến yếu tố 

phi tuyến bất định và bộ quan sát trạng 

thái 

PGS.TS. 

Trần Đức 

Chuyển 

 

số 191 ngày 

29/4/2021 
20/5/2021 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 268 

ngày 23/6/2021 

  

53 
QĐ giao số: 1097/QĐ-

BCT ngày 30/3/2021 

Bộ 

Công 

Thươn

g 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều 

khiển chính xác cho Robot hàn tự động 

có kể đến yếu tố phi tuyến bất định ứng 

dụng trong sản xuất công nghiệp 

PGS.TS. 

Trần Đức 

Chuyển 

 

Số: 

1114/QĐ-

BCT ngày 

8/06/2022 

17/06/2022 

Đạt  

Số đăng ký: 

2022-24-

0740/NS-

KQNC ngày 

17/06/2022 

ThS. Vũ Duy Hưng 

PGS.TS. Võ Thu Hà   

ThS. Nguyễn Đức Điển 

TS. Đỗ Quang Hiệp 

TS. Nguyễn Đức Dương 

TS. Roãn Văn Hóa 

ThS. Hà Huy Giáp 

TS. Nguyễn Văn Mùi 
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S TT 

Số quyết định, ngày 

phê duyệt đề tài, mã 

số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài NCKH 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

Ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên cứu 

đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

TS. Nguyễn Văn Hải 

54 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

5/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Thiết kế bộ điều khiển thông minh kết 

hợp luật học tăng cường điều khiển tối 

ưu công suất tuabin gió khi tốc độ đầu 

vào thay đổi 

PGS.TS. 

Trần Đức 

Chuyển 

số 290 ngày 

12/5/2022 
23/5/2022 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

  

55 

QĐ giao số: 480/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

5/10/2021 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp 

Chi-squared dò tìm, phát hiện  tấn công 

tuyến tính trong hệ thống SCADA 

TS. Nguyễn 

Đức Dương 
số 290 ngày 

12/5/2022 
23/5/2022 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 417 

ngày 13/6/2022 

  

56 

QĐ giao số: 701a/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

12/9/2022 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu khả năng phát hiện tấn 

công tuyến trong các hệ thống Điều 

khiển phân tán bằng phương pháp 

FMA, WL CUSUM 

TS. Nguyễn 

Đức Dương 
số 379 ngày 

17/5/2023 
2/6/2023 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 510 

ngày 12/6/2023 

  

57 

QĐ giao số: 875/QĐ-

ĐHKTKTCN ngày 

27/9/2023 

Cấp cơ 

sở 

Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật học máy 

nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng 

xâm nhập, tấn công tính toàn vẹn dữ 

liệu vào hệ thống SCADA đường ống 

dẫn khí 

TS. Nguyễn 

Đức Dương 

số 312 ngày 

8/5/2024 
 

Tốt 

QĐ công nhận 

KQ số: 495 

ngày 28/6/2024 

  

 

4.5. Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo  

Bảng 6. Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo  

STT Công trình khoa học Ghi chú 

 Năm 2019   
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PHẦN V. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

5.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành 

đào tạo trình độ đại học 

Bảng 7. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc 

ngành Kỹ thuật Điện tử đào tạo trình độ thạc sĩ 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Học phần /môn học 

Thời gian sử 

dụng (học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

1 

Hội trường, giảng đường, 

phòng học các loại, phòng 

đa năng, phòng làm việc 

của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên cơ hữu 

     

1.1 
Hội trường, phòng học lớn 

trên 200 chỗ 
14 3066 

Tập trung học viên đầu 

khóa, cuối khóa 

Học kỳ 1 năm 

thứ nhất 

Học kỳ cuối 

 

1.2 
Phòng học từ 100 - 200 

chỗ 
15 2 089 Triết học 

Học kỳ 1 năm 

thứ nhất 
 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 234 
17 

351 

Các buổi hội thảo khoa 

học 
Trong khóa học  

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 7 348 Các học phần lý thuyết 
Các học kỳ trong 

khóa học 
 

1.5 
Số phòng học đa phương 

tiện 
20 450 

Các học phần liên quan 

đến nội dung thảo luận 

Học kỳ 2 năm 

thứ nhất 

Học kỳ 1 năm 

thứ hai 

 

1.6 Phòng máy tính 26 1 526 

Tất cả các học phần 

trong chương trình đào 

tạo 

Trong khóa học  

2 
Thư viện, trung tâm học 

liệu 
11 3 700 

Tất cả các học phần 

trong chương trình đào 

tạo 

Trong khóa học  

3 

Trung tâm nghiên cứu, 

phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập 

09 855 
Các học phần thực hành, 

thực tập, thí nghiệm 
Trong khóa học  

 

5.2. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực 

tập, luyện tập của ngành đào tạo 

Bảng 8. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực 

tập, luyện tập của ngành đào tạo 
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, 

thực tập, luyện tập 

Tên học phần môn 

học sử dụng thiết bị  

Thời gian sử dụng 

(học kì, năm học)  

Số người 

học /máy, 

thiết bị  

Ghi chú  

STT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản 

xuất/Năm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 
    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Điều hòa panasonic  Thái Lan/2022 9 Chiếc 

Tất cả các học phần 

trong chương trình 

đào tạo 

Trong cả khoá 

học 
25  

2 Tivi TCL L50P6-UF Việt Nam/2021 8 Chiếc 

Tất cả các học phần 

trong chương trình 

đào tạo 

Trong cả khoá 

học 
25  

3 Bộ máy vi tính 
Trung 

Quốc/2020 
49 Bộ  

Tất cả các học phần 

trong chương trình 

đào tạo 

Trong cả khoá 

học 
2  

4 
Oscilloscope số OWON 

TPXD 

Trung 

Quốc/2019 
39 Cái 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
2  

5 
Oscilloscope số 

TEKTRONIX TBS 
Mỹ/2017 12 Cái 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
2  

6 Đồng hồ vạn năng 
Trung 

Quốc/2020 
52 Chiếc 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
1  

7 Máy phát xung 
Trung 

Quốc/2017 
2 Chiếc 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Trong cả khoá 

học 
2  
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, 

thực tập, luyện tập 

Tên học phần môn 

học sử dụng thiết bị  

Thời gian sử dụng 

(học kì, năm học)  

Số người 

học /máy, 

thiết bị  

Ghi chú  

STT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản 

xuất/Năm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 
    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

8 Máy hàn khò 
Trung 

Quốc/2020 
27 Chiếc 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
1  

9 Mỏ hàn Trung Quốc/ 37 Chiếc 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
1  

10 

Hộp dụng cụ 

Việt Nam/2020 36 Hộp 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
2  

11 

Bộ Tpelectrokit chuyên dùng 

cho điện tử -TPAD.B5405: 

- 01 Máy khoan 

- 01 hộp mũi khoan 

- 01 đồng hồ 

- 01 mỏ hàn nhiệt 

- 02 tô vit 

- 02 kìm 

- 01 bô banh 

Việt Nam/2020 10 Bộ  

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
2  

12 

Bộ thiết bị thực hành mạng 

TT quang học NI EVILS II 

(Số.SN) 

Việt Nam/2021 4 Bộ  
Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Trong cả khoá 

học 
5  
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, 

thực tập, luyện tập 

Tên học phần môn 

học sử dụng thiết bị  

Thời gian sử dụng 

(học kì, năm học)  

Số người 

học /máy, 

thiết bị  

Ghi chú  

STT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản 

xuất/Năm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 
    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

13 Bộ nguồn (3-12v) 
Trung 

Quốc/2020 
4 Bộ  

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
3  

14 Bộ nguồn điều chỉnh được 
Trung 

Quốc/2021 
5 Bộ 

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Trong cả khoá 

học 
3  

15 
Bộ thực hành truyền dẫn số, 

cài đặt và vận hành tổng đài 
Châu Á/2017 2 Bộ  

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

16 
Bộ thiết bị thực hành mạng 

truyền thông vô tuyến 
G7/2017 4 Bộ  

Chuyên đề Kỹ thuật 

điện tử 

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

17 

 'Bộ thực hành thị giác máy 

tính và phân tích giọng nói: 

Vali nhôm chuyên dụng chứa 

thiết bị 

Trung 

Quốc/2023 
3 Bộ  

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 1, năm 

học thứ 2 
5  

18 
Modul camera màu vision 

công nghiệp 

Trung 

Quốc/2023 
3 Chiếc 

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

19 
Modul cánh tay Dobot  

(DOBOT Magician Lite ) 

Trung 

Quốc/2023 
3 Bộ  

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
3  
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, 

thực tập, luyện tập 

Tên học phần môn 

học sử dụng thiết bị  

Thời gian sử dụng 

(học kì, năm học)  

Số người 

học /máy, 

thiết bị  

Ghi chú  

STT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản 

xuất/Năm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 
    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 
Mô hình xe tự hành (Magician 

Go) 

Trung 

Quốc/2023 
3 Bộ  

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

21 
Sa hình thực hành cho xe 

robot tự hành 
Việt Nam/2023 1 Bộ  

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

22 
Bàn thực hành tiêu chuẩn có 

hộp nguồn 
Việt Nam/2023 6 Chiếc 

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
2  

23 
Tủ gỗ chứa tài liệu và dụng cụ 

thực hành 
Việt Nam/2023 6 Tủ 

Thực tập Học máy và 

AI 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
25  

24 Modul VĐK ARM Việt Nam/2021 10 Bộ 
Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
3  

25 Thiết bị vi xử lý FPGA Việt Nam/2020 4 Bộ  
Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

26 Kit thực hành logic số CPLD Việt Nam/2020 4 Bộ  
Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

27 
Bộ thiết bị thực hành hệ thống 

nhúng 
Việt Nam/2020 2 Bộ  

Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

28 

Kit thực hành truyền thông 

không dây RF dùng cho bộ vi 

xử lý 

Việt Nam/2020 2 Bộ  
Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
5  

29 Modul VĐK 8051 Việt Nam/2018 12 Bộ  
Thực tập điều khiển 

thông minh nâng cao 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
3  

30 
Bộ thực hành Lập trình di 

động 
Việt Nam/2021 7 Bộ  An toàn thông tin 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
3  
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, 

thực tập, luyện tập 

Tên học phần môn 

học sử dụng thiết bị  

Thời gian sử dụng 

(học kì, năm học)  

Số người 

học /máy, 

thiết bị  

Ghi chú  

STT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí 

hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản 

xuất/Năm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 
    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

31 Bộ thực hành IOT Việt Nam/2021 5 Bộ  
Thiết kế hệ thống IoT 

trong điều khiển tối ưu 

Học kỳ 2, năm 

học thứ 1 
3  

32 Bàn thực hành (Bàn đá) Việt Nam 73 Chiếc 
Tất cả các học phần 

trong chương trình 

đào tạo 

Trong cả khoá 

học 
2  

33 Ghế tròn inox Việt Nam 224 chiếc 

Tất cả các học phần 

trong chương trình 

đào tạo 

Trong cả khoá 

học 
1  
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5.3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện 

Thư viện Nhà trường được bố trí ở cả 3 địa điểm Minh Khai, Lĩnh Nam và 

Nam Định với tổng diện tích 3700 m2 với 700 chỗ ngồi; có hệ thống wifi sử dụng 

miễn phí tại các địa điểm; có 20 máy tính hỗ trợ tra cứu tài liệu và thông tin; có phần 

mềm thư viện thông minh L’ima để quản lý và giúp người dùng khai thác, sử dụng 

tài liệu một cách thuận lợi nhất.  

Hiện tại, Thư viện đang có số lượng tài liệu in là: 10.488 đầu tương đương với 

54.732 bản và tài liệu số là: 3.788 bản, được khai thác và sử dụng trên website thư 

viện có tên miền là: https://lib.uneti.edu.vn. Để nâng cao chất lượng nguồn tài nguyên 

thông tin của Thư viện, Nhà trường mua quyền truy cập 02 CSDL điện tử trực tuyến 

quốc tế Springer và EBSCO với 1.758 đầu tài liệu phục cho các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu. 

Trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chia sẻ, khai thác: tài liệu số nội sinh của 

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Thương mại; khai thác cơ sở dữ liệu thư 

mục của Trung tâm kết nối Tri thức số và các cơ sở dữ liệu điện tử quốc tế: IG 

Publishing, ELSEVIER, SAGE e-Journals Collection, Emerald e-Journals Collection 

giúp đa dạng hóa nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện. 

b) Sách, giáo trình, tài liệu học tập 

Bảng 9. Danh mục giáo trình, sách, tài liệu học tập
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STT 
Tên giáo trình/ sách/tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm xuất 

bản, nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã 

học 

phần 

môn 

học 

 

Thời gian sử 

dung (học 

kỳ, năm 

học) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Giáo trình triết học (Dùng cho 

khối không chuyên ngành triết 

học trình độ đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ các ngành khoa học tự 

nhiên, công nghệ) (Xuất bản 

lần thứ năm) 

Bộ giáo dục đào tạo NXB CTQGST, 2024 1 

TRIẾT HỌC  Học kỳ 1 

 

Tài liệu học tập Triết học 

TS. Bùi Thanh Thuỷ (chủ 

biên), TS. Lê Thị Lý, TS. Võ 

Thị Dương, Th.S Mai Chi 

Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp, Hà 

Nội, 2024 

TL số 

Lược sử triết học Nga (Sách 

chuyên khảo) 

TS. Mai K Đa, TS. Dương 

Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết 

NXB Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2021 
11 

Thường thức về triết học Mác 

- Lênin. Quyển 1: Thế giới 

quan triết học duy vật biện 

chứng 

Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh 

NXB Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2022 
11 

Thường thức về triết học Mác 

- Lênin. Quyển 2: Phép biện 

chứng duy vật 

Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh 

NXB Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2022. 
11 

Triết học Việt Nam Tập 1: 

Triết học Việt Nam truyền 

thống 

GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu 
NXB Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2017 
11  

Triết học Hy Lạp - La Mã cổ 

đại 
PGS.TS. Lê Công Sự 

NXB Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2020 
11  

2 

Tài liệu học tập Phương pháp 

nghiên cứu khoa học, 

Lưu Khánh Cường, Nguyễn 

Thị Minh Hương, Đoàn Kim 

Thêu, Nguyễn Thị Chi, Phạm 

Trung Hải 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp, 2022 

TL số 
PHƯƠNG 

PHÁP LUẬN 

NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

VÀ ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO 

 Học kỳ 1 

 

Giáo trình logic học và 

phương pháp học tập, nghiên 

cứu khoa học, 

Đoàn Văn Khái ... [và những 

người khác] 
Giáo dục, 2018 

3 
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Giáo trình phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học  
Vũ Cao Đàm 

Giáo dục Việt Nam, 2024 

 

10 

 

Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học và sáng tạo  
Nguyễn Đình Cống Khoa học và kỹ thuật, 2011 

 

2 
 

3 

Tài liệu học tập Toán tối ưu,.  
Trường Đại học Kinh tế- 

Kỹ thuật Công nghiệp 
 

TOÁN TỐI ƯU  Học kỳ 1 

 

Tối ưu hoá trong điều khiển và 

điều khiển tối ưu 
Nguyễn, Doãn Phước 

Hà Nội : Bách khoa Hà 

Nội, 2020 
4  

Tối ưu hóa, Tập 1,2 Bùi Minh Trí 
Hà Nội : Khoa học và kỹ 

thuật, 2006 
2  

Quy hoạch tuyến tính 
Phan Quốc Khánh, Trần Huệ 

Nương 
NXB. Giáo dục, 2000 1  

Linear Programming and 

Extensions 
George. B. Dantzig, 

Princeton University Press, 

1998 
  

4 

Giáo trình Xử lý tín hiệu số 
Bùi Huy Hải, Đặng Thị 

Hương Giang, Lê Tuấn Đạt 

Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp,  

2024 

15 

XỬ LÝ TÍN 

HIỆU SỐ 

NÂNG CAO 

 

Học kỳ 1 

 

Xử lý số tín hiệu và Lọc số - 

Tập 1 
Nguyễn Quốc Trung,  Khoa học và kỹ thuật, 2006 11   

Xử lý số tín hiệu và Lọc số - 

Tập 2, 
Nguyễn Quốc Trung,  Khoa học và kỹ thuật, 2008 9   

Thông tin số, tập 1 

Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn 

Văn Vĩnh, Bùi Huy Hải, 

Nguyễn Thị Phương Hoà, 

Phạm Văn Hiệp, Trần Ngọc 

Tuấn 

NXB Giáo dục Việt Nam, 

2022 
11   

Xử lý số tín hiệu Hồ Văn Sung 
NXB Giáo dục Việt Nam, 

2013 
3   

Xử lý tín hiệu số 
Nguyễn Hữu Phương, Trần 

Thị Huỳnh Vân 
Hà Nội : Thanh niên, 2022 10   

5 

Giáo trình học máy và ứng 

dụng điều khiển thông minh 
Nguyễn Tấn Lũy. 

Đại học Công nghiệp TP 

HCM, 2019 
 

HỌC MÁY 

 

Học kỳ 2 

 

Phân tích dữ liệu và các kỹ 

thuật học máy 

Nguyễn Quốc Huy, Cổ Tồn 

Minh Đăng, Lai Đình Khải, 

Đỗ Như Tài 

Thanh niên, 2024.    
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Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, 

học máy và học sâu 

Vũ Văn Hiệu, Lê Khắc Định, 

Nguyễn Quỳnh Nga, Vũ Thị 

Anh Trâm, Phạm Quang Huy 

Thanh niên, 2024    

Trí tuệ nhân tạo học máy và 

ứng dụng 

Nguyễn Tất Bảo Thiện, 

Nguyễn Quốc Huy 
Thanh niên, 2022    

Introduction to machine 

learning 
Ethem Alpaydin The MIT Press, 2020    

Pattern Recognition and 

Machine Learning 
Christopher M. Bishop 

Business Media LLC : 

Springer, 2006 
   

6 

Thiết kế hệ thống nhúng lý 

thuyết và ứng dụng, 
Đỗ Văn Đỉnh, Lê văn Sơn 

Nhà Xuất Bản Khoa Học 

Và Kỹ Thuật, năm 2024 
 

HỆ THỐNG 

NHÚNG NÂNG 

CAO 

 

Học kỳ 1 

 

Lập trình hệ thống nhúng Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo 
NXB Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019 
   

Hệ thống nhúng giao tiếp thời 

gian thực với vi điều khiển 

Arm Cortex-M 

Nguyễn Quang Nam 
NXB Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh, 2014 
   

Giáo trình vi điều khiển 

ARM-Hướng dẫn sử dụng 

STM32 

Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm 

Quang Huy 
NXB Thanh Niên, 2020    

Thiết kế hệ thống nhúng với vi 

điều khiển ARM cortex-M 
Nguyễn Khiêm Hùng stem education    

7 

Computer Vision: Models, 

Learning, and Inference 
Simon J. D. Prince 

Cambridge University 

Press, 2012. 
 

THỊ GIÁC 

MÁY TÍNH 

 

Học kỳ 2  

 

Thị giác máy tính và ứng dụng 

trong Robotics 
Lê Đức Hạnh 

Đại học Quốc gia Hồ Chí 

Minh, 2023. 
10   

Trí tuệ nhân tạo học máy và 

ứng dụng 

Nguyễn, Tất Bảo Thiện, 

Nguyễn Quốc Huy 
Thanh niên, 2022 8   

Python cơ bản Bùi Việt Hà 
NXB Đại học quốc gia Hà 

Nội, 2022 
8   

Robotics, Vision and Control : 

Fundamental Algorithms In 

MATLAB 

Corke, Peter Berlin: Springer, 2017 1   

8 

Tài liệu học tập Kỹ thuật PLD 

& ASIC 
Ninh Văn Thọ; Vũ, Anh Nam 

Trường  ĐHKT-KT CN, 

2019 
TL số 

THIẾT KẾ HỆ 

THỐNG ỨNG 

DỤNG TRÊN 

CHIP 

 

Học kỳ 2 

 

Tài liệu học tập Công nghệ 

thiết kế và chế tạo vi mạch Lê Tuấn Đạt; Đào Hưng 

Trường  ĐHKT-KT CN, 

2020 
TL số   

https://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pl:%22Berlin%20%3A%22
https://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Springer%2C
https://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=copydate:%222017%22
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Giáo trình thực hành thiết kế 

vi mạch số bằng VHDL-

XILINX 

Nguyễn Đình Phú, Trương 

Thị Bích Ngà 

Thanh niên, 2018 2   

Ứng dụng FPGA-VHDL trong 

điện tử công suất 

Lê Minh Phương, Phan Quốc 

Dũng 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2010 
6   

9 

Điện tử công suất 
Võ Minh Chính, Phạm Quốc 

Hải, Trần Trọng Minh 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2004 
1 

ĐIỆN TỬ 

CÔNG SUẤT 

NÂNG CAO 

 

Học kỳ 1,2 Tự chọn 

Giáo trình Điện tử công suất 

và ứng dụng 

Võ Thu Hà, Nguyễn Thị 

Thành, Nguyễn Đức Điển 
Hà Nội : Lao động, 2025 15  

Điện tử công suất Nguyễn Bính 
NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2000 
10  

Điện tử công suất : Bài tập - 

bài giải - ứng dụng 
Nguyễn Bính 

NXB Khoa học và Kỹ 

thuật, 2008 
2  

Điện tử công suất: Dùng cho 

các trường đại học kỹ thuật, 

Trần Xuân Minh, Đỗ Trung 

Hải 

Nhà xuất bản Khoa học và 

kỹ thuật, 2016 
5  

Phân tích và giải mạch điện tử 

công suất 

Phạm Quốc Hải, Dương Văn 

Nghi 

Nhà xuất bản Khoa học và 

kỹ thuật, 2007 
7  

10 

Tài liệu học tập IoT và điện 

toán đám mây 

Vũ Ngọc Dân, Trần Thị Thu 

Hường 

Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp, 

Tháng 7/2023 

8 

KỸ THUẬT 

ĐIỆN TOÁN 

 

Học kỳ 1,2 Tự chọn 

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 

Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn 

Hữu Đức, Doãn Trung Tùng, 

Nguyễn Bình Minh, Trần Việt 

Trung 

Nhà xuất bản Bách Khoa 

Hà Nội  - 2020 

1 

 

Cloud computing: Principles 

and paradigms. Vol. 87 

Buyya, Rajkumar, James 

Broberg, and Andrzej M. 

Goscinski, eds 

Wiley. com, 2011. 

1 

 

Web Services, Service-

Oriented Architectures, and 

Cloud Computing 

Douglas K. Barry and David 

Dick 
Morgan Kaufmann, 2013 

1 

 

Cloud Computing: Theory and 

Practice 
Dan C. Marinescu 

Orlando : University of 

Central Florida, 2012 

1 
 

Industrial Sensors and 

Controls in Communication 

Networks : From Wired 

Technologies to Cloud 

Dong Seong Kim, Hoa Tran 

Dang 

Switzerland : Springer, 

2019 
1  
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Computing and the Internet of 

Things 

11 

Machine Learning cơ bản Vũ Hữu Tiệp 
http://machinelearningcoba

n.com, 2018 
 

HỌC SÂU 

 

Học kỳ 1,2 Tự chọn 

Artificial Intelligence A 

Modern Approach 

Stuart J. Russell and Peter 

Norvig 
Pearson Education, 2022   

Artificial Intelligence, A 

Guide to Intelligent Systems 
Michael Negnevitsky Addison Wesley, 2011   

Matlab Deep Learning Phil Kim Apress, 2017   

Python Artificial Intelligence 

Projects for Beginners 
Joshua Eckroth Mumbai: Packt, 2018.   

12 

The Official Raspberry Pi 

Camera Guide : For Camera 

Module & High Quality 

Camera Raspberry Pi 

Raspberry Pi Press, 2024. 1 

KỸ THUẬT VI 

ĐIỀU KHIỂN 

TIÊN TIẾN 

 

Học kỳ 2 Tự chọn 
Python Artificial Intelligence 

Projects for Beginners 
Joshua Eckroth Mumbai : Packt, 2018 1  

Artificial Intelligence A 

Modern Approach 

Stuart J. Russell and Peter 

Norvig 

Pearson Education, 2022 

 
  

13 

An Introduction to Parallel 

Programming 

Peter Pacheco, Matthew 

Malensek 
Morgan Kaufmann, 2021  

TÍNH TOÁN 

SONG SONG 

 

Học kỳ 2 Tự chọn 

Introduction to parallel 

computing: from algorithms to 

programming on state-of-the-

art platforms 

Trobec, R., Slivnik, B., Bulić, 

P., & Robič 
Springer, 2018   

Tài liệu học tập Nhập môn 

khoa học dữ liệu 
Trần Thị Hoàng Yến 

Trường Đại học Kinh tế kỹ 

thuật Công nghiệp, 2024. 
  

Robot Analysis : The 

mechanics of serial and 

parallel manipulator 

Tsai, Lung-Wen, 
Canada : John Wiley and 

Sons, Inc., 1999 
  

Guide to Competitive 

Programming: Learning and 

Improving Algorithms 

Through Contests 

(Undergraduate Topics in 

Computer Science) 

Antti Laaksonen Cham: Springer, 2018   
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14 

Giáo trình An toàn thông tin 

PGS.TS. Phạm Văn Ất, TS. 

Mai Mạnh Trừng, ThS. 

Nguyễn Thu Hiền 

Trường Đại học Kinh tế 

Kỹ thuật Công nghiệp, 

2025 

 

AN TOÀN 

THÔNG TIN 

 

Học kỳ 2 Tự chọn 

An toàn thông tin TS Lê Văn Phùng 
NXB TT & Truyền Thông, 

2018 
  

Giáo trình cơ sở An toàn 

thông tin 
Nguyễn Khanh Văn 

NXB Bách Khoa Hà Nội, 

2019 
  

Cryptography and Network 

Security 
William Stallings Principles and Practice, 

Pearson Education , 2020 
  

CEH V12 Certified Ethical 

Hacker Study Guide with 750 

Practice Test Questions, 

Ric Messier Sybex, 2023   

15 

Trí tuệ nhân tạo : Các cấu trúc 

và chiến lược giải quyết vấn 

đề. Tập 1,2 

F.Luger George Thống kê, 2001 

Tập 1: 

4 bản 

Tập 2: 

3 bản 

TRÍ TUỆ 

NHÂN TẠO 

VẠN VẬT 

 

Học kỳ 3 

 

Trí tuệ nhân tạo mạng Nơron : 

Phương pháp và ứng dụng 

Nguyễn Đình Thúc, Hoàng 

Đức Hải 
Giáo dục, 2000 

4 
  

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, 

học máy và học sâu 

Vũ Văn Hiệu, Lê Khắc Định, 

Nguyễn Quỳnh Nga, Vũ Thị 

Anh Trâm, Phạm Quang Huy 

Thanh niên, 2024 

8 

  

Trí tuệ nhân tạo học máy và 

ứng dụng 

Nguyễn Tất Bảo Thiện, 

Nguyễn Quốc Huy 
Thanh niên, 2022 

8 
  

Fundamentals of Iot 

Communication Technologies 
Rolando Herrero Springer, 2022 

1 
  

oT (Internet vạn vật) kiến trúc 

IoT, IoT công nghiệp và công 

nghiệp 4.0, IoT tổ ong 

Nguyễn Phạm Anh Dũng 
Thông tin và truyền thông, 

2023 

10 

  

16 

Thiết kế IC tương tự 
Phạm Nguyễn Thanh Loan, 

Nguyễn Văn Quyết 
Bách Khoa Hà Nội, 2023  

THIẾT KẾ VI 

MẠCH TÍCH 

HỢP 

 

Học kỳ 3 

 

Tài liệu học tập Kỹ thuật mạch 

tích hợp 
Vũ Ngọc Dân, Bùi Huy Hải 

Trường Đại học Kinh tế-

Kỹ thuật Công nghiệp, 

2025. 
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Điện tử tương tự 

Nguyễn Trinh Đường, 

Nguyễn Quốc Cường, Lương 

Ngọc Hải, Lê Hải Sâm 

Giáo dục, 2011    

Điện tử tương tự với công 

nghệ FPAA 
Lê Hải Sâm Khoa học và kỹ thuật, 2005    

Kỹ thuật điện tử 

Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn 

Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên, 

Nguyễn Vũ Sơn, Ngọ Văn 

Toàn, Nguyễn Đức Thuận, 

Ngô Lệ Thuỷ 

Giáo dục Việt Nam, 2014    

Công nghệ chế tạo mạch vi 

điện tử 

Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn 

Văn Hiếu 
Bách khoa Hà Nội, 2014.    

17 

Cơ sở lý thuyết truyền tin, tập 

1 

Đặng Văn Chuyết, Nguyễn 

Tuấn Anh 
NXB Giáo dục, 2006. 15 

KỸ THUẬT 

MÃ HÓA 

CHUYÊN SÂU 

 

Học kỳ 4 

 

Cơ sở lý thuyết truyền tin, tập 

2 

Đặng Văn Chuyết, Nguyễn 

Tuấn Anh 
NXB Giáo dục, 2000. 1   

Error Correction Coding: 

Mathematical Methods and 

Algorithms, 1st Todd K. Moon 

John Wiley & Sons, Inc, 

2005 
   

Digital Communications, 4th 
J. Proakis, M. Saleli 

McGraw-Hill Educatio, 

2000 
   

Error-correction coding and 

decoding: bounds, codes, 

decoders, analysis and 

applications 

M. Tomlinson, C. J. Tjhai, M. 

Ambroze, M. Ahmed, 

M. Jibril 

SpringerOpen, 2017    

18 

Thị giác máy tính và ứng dụng 

trong robotics 
Lê Đức Hạnh 

Nhà xuất bản Đại học quốc 

gia thành phố Hồ Chí 

Minh, 2023 

10 

CHUYÊN ĐỀ 

KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ 

 

Học kỳ 3 

 

Trí Tuệ Nhân Tạo Học Máy 

Và Ứng Dụng 

Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn 

Tất Bảo Thiện 
NXB Thanh Niên, 2022 

8 
  

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, 

học máy và học sâu 
Vũ Văn Hiệu, Lê Khắc Định NXB Thanh Niên, 2024 

8 
  

Khoa học dữ liệu với các kỹ 

thuật học máy 
Nguyễn Đức Ánh NXB Thanh Niên, 2024 

8 
  

Giáo trình nhập môn trí tuệ 

nhân tạo 
Từ Minh Phương 

NXB Thông tin và truyền 

thông, 2016 

1 
  

https://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24917
https://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24917
https://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24917
https://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24917
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19 

Machine Learning cơ bản Vũ Hữu Tiệp 
http://machinelearningcoba

n.com, 2018 
 

THỰC TẬP 

HỌC MÁY VÀ 

AI 

 

Học kỳ 3 

 

The Official Raspberry Pi 

Camera Guide : For Camera 

Module & High Quality 

Camera Raspberry Pi 

Raspberry Pi Press, 2024.    

Microprocessors: A 

Programmers View 

(Computing That Works) 

Robert B. K. Dewar, Matthew 

Smosna 

McGraw-Hill Publishing 

Company, 1990 
   

Python Artificial Intelligence 

Projects for Beginners 
Joshua Eckroth 

Packt, 2018 

 
1   

Artificial Intelligence A 

Modern Approach 

Stuart J. Russell and Peter 

Norvig 
Pearson Education, 2022    

20 

Điều khiển và giám sát trong 

công nghiệp 

Lê Ngọc Bích, Phạm Quang 

Huy 
Từ điển Bách Khoa, 2013. 

5 

THỰC TẬP 

ĐIỀU KHIỂN 

THÔNG MINH 

NÂNG CAO 

 

Học kỳ 4 

 

TLHT Các phương pháp điều 

khiển thông minh 

Nguyễn Đức Điển, Võ Thu 

Hà, Trần Ngọc Sơn 

Trường ĐH Kinh Tế- Kỹ 

thuật Công nghiệp, 2022 

TL số 
  

Nhận dạng hệ thống điều 

khiển 

Nguyễn Doãn Phước, Phan 

Xuân Minh 
Khoa học và kỹ thuật, 2001 

2 
  

Giáo trình nhập môn trí tuệ 

nhân tạo Từ Minh Phương 

Thông tin và truyền thông, 

2016 

1 
  

Trí tuệ nhân tạo mạng Nơron: 

Phương pháp và ứng dụng 

Nguyễn Đình Thúc, Hoàng 

Đức Hải 
Giáo dục, 2000 

4 
  

Ứng dụng vi xử lý và vi điều 

khiển 

Lê Ngọc Bích, Phạm Quang 

Huy 
Bách khoa Hà Nội, 2016 

3 
  

Mạng nơron & ứng dụng trong 

điều khiển tự động 
Phạm Hữu Đức Dục 

Khoa học và Kỹ thuật, 

2009. 

4 
  

Điều khiển logic và ứng dụng Nguyễn Trọng Thuần 
Khoa học và Kỹ thuật, 

2004 

1 
  

21 

Giáo trình mạch siêu cao tần Vũ Đình Thành 

NXB Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015.  

 

6 

THIẾT KẾ 

MẠCH SIÊU 

CAO TẦN 

 

Học kỳ 3 Tự chọn 

Cơ sở Kỹ thuật Siêu cao tần Kiều Khắc Lâu 
NXB Giáo dục Việt Nam, 

2009 

10 
 

Tài liệu học tập Lý thuyết 

mạch điện tử 
Nguyễn Mai Anh 

Trường ÐH Kinh tế - Kỹ 

thuật CN, (2019). 

1 
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Lý thuyết và kỹ thuật Anten Phan Anh Khoa học và kỹ thuật, 2007 6  

Antenna theory : Analysis and 

design 
 Constantine A. Balanis 

John Wiley & Sons, Inc., 

2016 

1 
 

Microwave engineering David M. Pozar 
John Wiley & Sons, Inc., 

2012 

1 
 

22 

Fundamentals of IoT 

Communication Technologies 
Rolando Herrero 1st ed, Spinger, 2022 1 

HỆ THỐNG 

IOT VÀ ỨNG 

DỤNG 

 

Học kỳ 3 Tự chọn 

Lập trình IoT với Arduino 

ESP8286 & XBEE 

TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện, 

KS.Phạm Quang Huy 
NXB Thanh Niên, 2018 11  

Industrial Sensors and 

Controls in Communication 

Networks: From Wired 

Technologies to Cloud 

Computing and the Internet of 

Things 

Dong-Seong Kim, Hoa Tran-

Dang 

Springer International 

Publishing, 2019. 
1  

23 

Hướng dẫn thiết kế - lắp ráp 

Robot từ các linh kiện thông 

dụng 

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc 

Phương 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2020 

5 

KỸ THUẬT 

ROBOT 

 

Học kỳ 3 Tự chọn 

Thực hành chế tạo Robot điều 

khiển từ xa 

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc 

Phương 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2020 

5 
 

Robot công nghiệp: Cấu trúc, 

động học và động lực học 

Trịnh Quang Vinh, Nguyễn 

Đăng Bình, Phạm Thành Long 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, HN, 2008 

 

19 

 

Điều khiển robot công nghiệp Nguyễn Mạnh Tiến 
NXB Khoa học và kỹ 

thuật, HN, 2007 

15 
 

Chạy đua với robot: Học tập 

thời trí tuệ nhân tạo = Robot-

proof: higher education in the 

age of artificial intelligence  

Joseph E. Aoun 

Trịnh Huy Nam [Dịch] 

NXB Tp. Hồ Chí Minh: 

Thế giới, 2019 

1 

 

24 

Giáo trình thực hành thiết kế 

vi mạch số bằng VHDL-

XILINX 

Nguyễn Đình Phú, Trương 

Thị Bích Ngà 
Thanh niên, 2018  CÁC CÔNG 

NGHỆ ĐIỆN 

TỬ TIÊN TIẾN 

 

Học kỳ 3 Tự chọn 

Ứng dụng FPGA-VHDL trong 

điện tử công suất 

Lê Minh Phương, Phan Quốc 

Dũng 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2010 
  

https://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6937&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20robot
https://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6937&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20robot
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Trí tuệ nhân tạo học máy và 

ứng dụng 

Nguyễn Tất Bảo Thiện, 

Nguyễn Quốc Huy 
Thanh niên, 2022   

Thị giác máy tính và ứng dụng 

trong Robotics 
Lê Đức Hạnh 

Đại học Quốc gia Hồ Chí 

Minh, 2023 
  

Giáo trình Xử lý tín hiệu số 
Bùi Huy Hải, Đặng Thị 

Hương Giang, Lê Tuấn Đạt 

Trường Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp,  

2024 

  

25 

Chính xác Nguyên lý, thực thi 

và giải pháp cho Internet vạn 

vật 

Tiến sĩ Timothy Chou 
Bách Khoa Hà Nội, Quý II, 

2017 
 

ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 

 

Học kỳ 4 

 

Thị giác máy tính và ứng dụng 

trong robotics 
Lê Đức Hạnh 

Đại học quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh, 2023 
   

Trí Tuệ Nhân Tạo Học Máy 

Và Ứng Dụng 

Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn 

Tất Bảo Thiện 
Thanh Niên, 2022    

Thiết kế hệ thống nhúng lý 

thuyết và ứng dụng 
Đỗ Văn Đỉnh, Lê văn Sơn 

Khoa Học Và Kỹ Thuật, 

năm 2024 
   

Khoa học dữ liệu với các kỹ 

thuật học máy 

Đỗ Như Tài, Cổ Tồn Minh 

Đăng, Lai Đình Khải, Nguyễn 

Quốc Huy 

Thanh Niên, 2024    

Industrial Sensors and 

Controls in Communication 

Networks: From Wired 

Technologies to Cloud 

Computing and the Internet of 

Things 

Dong-Seong Kim, Hoa Tran-

Dang 

Springer International 

Publishing, 2019 
   

         



 

PHẦN VI. ĐIỀU KIỆN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO 

TẠO 

Đề án mở ngành đào tạo kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ, Nhà trường giao cho Khoa 

Điện tử chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn, giảng viên, 

người học. Bộ môn Mạch và Kỹ thuật Điện tử là đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu 

cầu chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chất lượng đào tạo. Trưởng khoa 

Điện tử có trách nhiệm phối hợp với các Khoa liên quan tổ chức, chỉ đạo tiến hành xây 

dựng đề cương chi tiết học phần đảm bảo mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, đồng thời phù 

hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người học 

và của xã hội. 

6.1. Bộ máy quản lý cấp Khoa 

 Về Bộ máy quản lý: Ban chủ nhiệm khoa gồm có 03 người: 01 Trưởng Khoa; 01 

phó trưởng khoa và 01 Trợ lý khoa. Hiện tại Khoa có 3 Bộ môn là: Bộ môn Mạch và Kỹ 

thuật Điện tử; Bộ môn Mạng và Kỹ thuật truyền tin; Bộ môn AI và Kỹ thuật điều khiển. 

Các bộ phận Họ và tên Năm 

sinh 

Học vị, chức danh, chức 

vụ 

1. Ban chủ nhiệm Khoa 

Trưởng khoa Bùi Huy Hải 1974 PGS.TS; Trưởng Khoa 

Phó trưởng khoa Châu Thanh Phương 1970 ThS, Phó trưởng khoa 

Trợ lý khoa Lê Tuấn Đạt   1988 ThS, Trợ lý khoa 

2. Các tổ chức Đảng, Đoàn, Công đoàn 

Chi ủy Bùi Huy Hải 

Châu Thanh Phương 

Nguyễn Mai Anh   

1974 

1970 

1982 

PGS.TS; Bí thư 

ThS; Phó bí thư 

ThS; Chi ủy viên 

Công đoàn CS Hà Nội Lê Tuấn Đạt 

Bùi Thị Phượng 

1988 

1989 

ThS; Tổ trưởng 

TS; Tổ phó 

Công đoàn CS Nam 

Định 

Trần Quang Bách 1984 ThS; Tổ trưởng 

 

Liên chi đoàn khoa 

Điện tử và Kỹ thuật 

máy tính 

Trần Thu Hương 

Vũ Anh Nam 

Bùi Thị Nhi 

1993 

1989 

1997 

ThS; Bí thư 

ThS; Phó bí thư 

Ths; Ủy viên BCH liên 

chi  

3. Các bộ môn  

Bộ môn Mạch và Kỹ 

thuật điện tử 

Bùi Huy Hải 1974 PGS,TS; Trưởng bộ 

môn 

Nguyễn Mai Anh 1982 ThS; Phó trưởng bộ 

môn 



 

Bộ môn Mạng Và kỹ 

thật truyền tin 

Đặng Thị Hương Giang 1978 ThS; Phó Trưởng bộ 

môn (phụ trách) 

Trần Thị Thu Hường 1985 TS; Phó trưởng bộ môn 

Bộ môn AI và Kỹ 

thuật điều khiển 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 1991 TS; Trưởng bộ môn 

 

6.2. Bộ môn quản lý chuyên môn 

Khoa giao cho bộ môn Mạch và Kỹ thuật Điện tử quản lý chuyên môn CTĐT ngành 

kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ, với các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như sau:  

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học 

được giao trong chương trình đào tạo  ngành kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ, kế hoạch 

giảng dạy chung của Trường, của Khoa;  

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng 

tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, Hiệu trưởng giao;  

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình 

và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường;  

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và 

công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;  

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn  ngành kỹ thuật Điện tử 

trình độ thạc sĩ;  

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công 

nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường và 

Trưởng khoa.  

PHẦN VII. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

7.1. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

Với mong muốn phát triển đào tạo bậc học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử,  

Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Kinh tế  -  Kỹ  thuật Công nghiệp đặt  

mục tiêu trong 5 năm tới  đạt được 50% đội ngũ GV có trình độ  tiến sĩ, phát  triển GV có 

chức danh GS, PGS, khoảng 15% giảng viên chuyên môn có thể  giảng dạy bằng tiếng 

Anh. Cụ thể:  

-  Chuẩn hoá đội ngũ GV bằng cách bổ sung, bồi dưỡng, sàng lọc đội ngũ GV, nâng 

cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Mời chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài có kinh 

nghiệm giảng dạy, có phương pháp giảng dạy tốt tham gia giảng dạy để bồi dưỡng kỹ năng 

đổi mới phương pháp giảng dạy cho GV. 



 

-  Phát triển đội ngũ GV cơ hữu có chức danh PGS chuyên ngành Điện tử, và TS 

ngành Điện tử. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho đội ngũ cán bộ giảng 

dạy tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước và học tập để 

nâng cao trình độ từ các chương trình, dự án, chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài 

nước theo đúng chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ; 

- Nhà trường có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ GV, đặc 

biệt là các GV trẻ được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

học tập các chứng chỉ chuyên môn về Kỹ thuật Điện tử, tham gia các khóa học nâng cao 

trình độ ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy thạc sĩ, kỹ năng sử dụng CNTT phục vụ công 

tác đào tạo và NCKH; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ GV đăng ký các phát minh, sáng chế giải 

thưởng KHCN trong nước và quốc tế; 

- Có cơ chế đồng bộ nhằm thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ GV giỏi từ 

nhiều nguồn trong và ngoài nước; 

- Kết nối GV liên ngành, liên trường trong nước và nước ngoài trên các lĩnh vực giảng 

dạy và NCKH để tiếp thu kinh nghiệm và phương pháp mới. 

7.2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo 

Trong chiến lược phát triển của Nhà trường, trong vòng 5 năm tới, toàn bộ khu giảng 

đường cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội sẽ ngày càng hoàn thiện về cơ sở vật chất, với số lượng 

vài trăm giảng đường, cùng các phòng hội thảo, phòng chức năng, phòng thực hành sử 

dụng cho công tác đào tạo. Hệ thống thư viện, giáo trình cũng nằm trong kế hoạch phát 

triển của nhà trường với dự kiến tăng thêm 3 phòng đọc với tổng diện tích 500 m2 với đầy 

đủ đầu sách tương ứng với chương trình đào tạo và số lượng sách tương ứng với lưu lượng 

sinh viên, học viên. 

7.3. Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu 

khoa học 

Hiện nay, cùng với sứ mạng và sự phát triển của Nhà trường ngày càng lớn, với xu 

hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu, rộng trong mọi lĩnh vực, công tác hợp tác quốc tế trong 

Nhà trường ngày càng quan trọng. Nhận thức được vấn đề này, Nhà trường hiện đang triển 

khai một loạt các nhiệm vụ: 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, có trình độ và năng lực để thực hiện hiệu 

quả công tác quan hệ quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư, vốn vay, tài trợ, học bổng. 

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế của các khoa, gắn các chương trình đào tạo, 

nghiên cứu khoa học với các hoạt động quan hệ quốc tế; 

- Tham gia hợp tác và liên kết một cách bình đẳng với các trường đại học và các 

trung tâm nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới trong các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và sản xuất; 



 

- Thường xuyên tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; đẩy 

mạnh các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên, hướng 

tới việc tạo một mạng lưới liên kết ổn định; 

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các hoạt động quan hệ quốc tế để có định hướng 

lựa chọn đối tác phù hợp, đẩy mạnh các bước hợp tác tiếp theo sau khi đã đặt mối quan hệ. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ này, trong những năm gần đây, Nhà trường tiếp tục đưa 

mối quan hệ với các đối tác hiện có đi vào chiều sâu và mở rộng quan hệ với các đối tác 

mới, như: Trường Đại học Western Sydney của Australia, Đại học Quốc gia Habat Hàn 

Quốc; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ của Đài Loan; Trường Đại học quốc gia 

Lào, Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Plovdiv của Bulgaria… với mục đích hợp tác 

đào tạo và trao đổi về nghiên cứu khoa học, hỗ trợ lẫn nhau về các chương trình đào tạo 

tiên tiến và hướng vào việc mở các lớp chất lượng cao trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi. 

Mặt khác, hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện cho các cán bộ được tham gia các lớp học bồi 

dưỡng, có cơ hội giao lưu, học hỏi, tranh thủ sự giúp đỡ của các trường Đại học, các tổ 

chức Quốc tế trong việc tăng cường trang thiết bị cho nhà trường. 

Trong kế hoạch 5 năm tới, Nhà trường đã dự kiến một số chương trình hợp tác với 

các trường nước ngoài trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, cụ thể là:  

+ Chương trình đưa GV đi tu nghiệp, thực tập, tập huấn cập nhật chế độ, phương pháp 

giảng dạy mới; 

+ Chương trình đưa GV đi đào tạo tiến sĩ ở các nước tiên tiến; 

+ Chương trình hợp tác đào tạo với các trường: Trường Đại học Western Sydney của 

Australia, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ của Đài Loan; Trường Đại học quốc 

gia Lào, Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Plovdiv của Bulgaria. 

PHẦN VIII. PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP ĐỀ PHÒNG, NGĂN NGỪA, XỬ LÝ RỦI 

RO TRONG MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

8.1. Rủi ro trong mở ngành đào tạo 

Có một số rủi ro trong quá trình đào tạo ngành cần mở như sau: 

- Nhu cầu của thị trường lao động ảnh hưởng đến ngành đào tạo. Một số yếu tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu lao động, như:  

+ Vốn đầu tư: Vì một lí do nào đó, vốn đầu tư cho mở các doanh nghiệp mới hoặc 

để đầu tư cho các thiết bị, nhà xưởng, các dây truyền sản xuất tăng; sẽ làm nản lòng các 

nhà đầu tư; từ đó nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động sẽ giảm, dẫn đến sẽ 

ảnh hưởng tới đầu vào của đào tạo. 

+ Khoa học công nghệ: Khoa học công nghệ phát triển; các khâu trong sản xuất 

được tự động hóa nhờ các robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Đây cũng có thể là 

nguyên nhân dẫn đến thị trường lao động cần ít nhân lực hơn. 

+ Chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Các nước trên thế giới đều quan tâm đến 

việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu kinh tế của mình. Đối với các nước phát triển hàng đầu trên 

thế giới, với nền kinh tế công nghiệp đó được phát triển từ đầu thế kỷ 20, thì mối quan tâm 

là tạo ra những lĩnh vực công nghệ mới, có hiệu quả cao, đặc biệt là các công nghệ tiết 

kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Để đổi mới công nghệ sản xuất, các nước công nghiệp 

hóa tìm cách chuyển những công nghệ lạc hậu hoặc kém tính cạnh tranh sang các nước 



 

kém phát triển hơn. Cơ cấu kinh tế thay đổi dẫn đến sự thay đổi cơ cấu, tác động mạnh đến 

số lượng và chất lượng lao động, vì lao động được xem là nguồn lực của quan trọng cho 

phát triển kinh tế. Kinh tế càng phát triển thì khả năng thu hút sức lao động càng cao và 

ngược lại. Cơ cấu kinh tế luôn biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của thế giới, thị 

trường luôn biến động thì thị trường lao động cũng biến động không ngừng để đáp ứng cho 

nhu cầu của nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế thay đổi dẫn đến nhu cầu về lao động cũng thay 

đổi theo. Trong khi đó, nguồn cung lao động tăng lên không ngừng tạo ra áp lực lớn cho 

nhu cầu lao động. Đây cũng có thể là nhiệm vụ khó khăn khi nhu cầu đào tạo nhân lực có 

chất lượng cao tăng lên, vượt quá khả năng của cơ sở đào tạo. 

+ Mức lương, nhu cầu về các sản phẩm, năng suất lao động, … cũng là các yếu tố 

tác động tiêu cực đến nhu cầu của nhân lực Điện tử của thị trường lao động.  

- Thiếu nguồn lực giảng viên: do yêu cầu nâng cao trình độ để đáp ứng được với 

công nghệ mới. 

8.2. Phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro 

- Giải pháp đối với rủi ro về nhu cầu thị trường lao động: Để đối phó được với những 

rủi ro về thị trường lao động, Nhà trường và Khoa tập trung đào tạo đội ngũ sinh viên phù 

hợp với thị trường lao động. Cụ thể:  

+ Hàng năm nhà trường và khoa tiến hành khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về 

mức độ đáp ứng của chuẩn đầu ra để điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo phù 

hợp với yêu cầu từ thị trường lao động.  

+ Nhà trường yêu cầu Khoa thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh 

chương trình đào tạo và 2 năm Nhà trường tiến hành điều chỉnh lớn 1 lần cả chuẩn đầu ra 

và chương trình đào tạo  

+ Nhà trường và Khoa thường xuyên kết hợp với doanh nghiệp để tăng cường giảng 

dạy gắn với thực tiễn.  

+ Khoa thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chủ động mời các chuyên gia, các 

bên liên quan nhằm đánh giá, cập nhật những kiến thức, công nghệ mới.  

+ Nhà trường đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất, công nghệ mới 

cho giảng dạy và nghiên cứu; để đáp ứng sự đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động. 

- Giải pháp đối với rủi ro về nguồn lực giảng viên: Hàng năm khoa có kế hoạch bồi 

dưỡng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, cập nhật các kiến thức 

mới để đáp ứng điều chỉnh các nội dung học phần sao cho phù hợp với sự thay đổi từ thị 

trường lao động. 

PHẦN IX. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ sở 

đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

Đề án mở ngành kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ đã được công khai tại website 

https://uneti.edu.vn  

2. Đề nghị của Khoa chuyên môn: 

Để khẳng định việc mở ngành đào tạo kỹ thuật Điện tử – trình độ thạc sĩ sẽ đem lại 

kết quả và đảm bảo chất lượng, khoa Điện tử có một số đề nghị với Nhà trường như sau: 

https://uneti.edu.vn/


 

+ Xây dựng chiến lược đào tạo: cần phải có một chiến lược đào tạo rõ ràng, xác 

định được mục tiêu đào tạo, đối tượng học viên, nội dung chương trình đào tạo, các phương 

pháp giảng dạy và đánh giá kết quả. 

+ Nâng cao chất lượng giảng viên: Giảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong quá 

trình đào tạo. Nhà trường cần đầu tư để tuyển dụng và đào tạo giảng viên có trình độ chuyên 

môn cao, kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng dạy tốt và đam mê nghề. 

+ Đầu tư trang thiết bị hiện đại: Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Nhà trường cần 

đầu tư vào trang thiết bị hiện đại, đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghệ 

kỹ thuật ô tô. 

+ Xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp: Nhà trường cần xây dựng mối quan hệ 

chặt chẽ với doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện tử để có được thông tin 

về nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng cần thiết và các công nghệ mới nhất. 

+ Đánh giá kết quả đào tạo: Nhà trường cần đánh giá kết quả đào tạo của sinh viên, 

đo lường sự tiết bộ và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. 

3. Cam kết triển khai thực hiện. 

Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

cam kết triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Đề án, đảm bảo chất lượng đào tạo 

ngành Kỹ thuật Điện tử trình độ thạc sĩ theo các quy định hiện hành.  

TM. BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN, TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

 

 

PGS.TS Bùi Huy Hải 

HIỆU TRƯỞNG 

 


	ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
	PHẦN I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	1.1 Giới thiệu khái quát về Nhà trường
	1.2 Giới thiệu khái quát về Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính
	PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
	2.1 Sự phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhu cầu nguồn nhân lực của ngành, địa phương, vùng, quốc gia
	2.2 Sự phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường
	2.3 Phân tích, thuyết minh về nhu cầu đào tạo, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử
	PHẦN III. ĐIỀU KIỆN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	3.1. Mục tiêu đào tạo
	3.2. Chuẩn đầu ra:
	3.3. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo
	3.5. Đối tượng tuyển sinh
	3.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
	3.7. Cách thức đánh giá:
	3.8. Nội dung chương trình
	3.9. Hướng dẫn thực hiện
	3.10. Kế hoạch giảng dạy dự kiến
	3.11. Kế hoạch đào tạo toàn khóa dự kiến
	PHẦN IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ KHOA HỌC ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
	4.1 Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu
	4.2. Danh sách giảng viên vận hành, giảng dạy chương trình đào tạo
	4.3. Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa
	4.4. Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo
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